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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

  

1.1. Tên chủ Dự án đầu tư: Công ty TNHH Nông súc Trực Điền 

- Địa chỉ văn phòng: số 255, ấp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện: Bà Phan Thị Bảy  –  Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0274.3590368 

- Công ty TNHH Nông súc Trực Điền được thành lập theo giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp mã số 3700363082 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2009, đăng ký 

thay đổi lần thứ 7 ngày 12/09/2023. 

- Công ty TNHH Nông súc Trực Điền được UBND tỉnh Bình Dương cấp Quyết 

định chủ trương đầu tư ngày 24/08/2020. 

1.2. Tên Dự án đầu tư: “Cụm nhà xưởng cho thuê” 

- Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

- Quyết định số 268/QĐ-STNMT ngày 19/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản 

xuất thiết bị chăn nuôi công nghiệp, công suất 100.000 sản phẩm/năm (tương đương 

3000 tấn/năm) và cho thuê nhà xưởng với diện tích 56.816 m2 trên tổng diện tích đất 

115.374,8 m2” tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của Công ty 

TNHH Nông súc Trực Điền. 

- Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): nhóm B. 

1.2.1. Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư 

Công ty TNHH Nông súc Trực Điền có địa chỉ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 113.330,9 m2. Tứ cận tiếp giáp của Dự án 

như sau: 

- Phía Đông : Giáp Công ty Cổ phần Tiến Phát (ngành nghề sản xuất đồ gỗ); 

- Phía Tây : Giáp đất trồng cây lâu năm của các hộ dân; 

- Phía Nam : Giáp đường ĐH 610 và Công ty TNHH nông sản Đại Việt (ngành 

nghề chăn nuôi gia súc); 

- Phía Bắc : Giáp suối Đồng Cò (nhánh suối Bến Ván), đất trồng cây lâu năm 

của các hộ dân và Công ty TNHH Hoàng Hùng (cụm nhà xưởng cho thuê) 

Tọa độ vị trí các góc của khu đất (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, 

múi chiếu 30) như sau: 
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Bảng 1.1. Tọa độ các điểm giới hạn vị trí của Dự án đầu tư 

Kí hiệu X (m) Y (m) 

1 1244142.89 674014.16 

2 1244143.60 673954.45 

3 1244099.66 673953.04 

4 1244080.56 673855.20 

5 1244011.85 673859.87 

6 1243973.26 673758.19 

7 1243637.94 673813.79 

8 1243690.56 674097.81 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông súc Trực Điền, 2024) 

Hình 1.1. Vị trí Dự án đầu tư trong mặt bằng tổng thể khu vực 

1.2.2. Hiện trạng khu đất Dự án đầu tư 

Dự án đầu tư được bắt đầu triển khai xây dựng vào năm 2021 theo Giấy phép xây 

dựng số 3980/GPXD do Sở Xây dựng cấp ngày 30/11/2021. Hiện tại các nhà xưởng, 

hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đã được xây dựng hoàn thiện.  

Hình ảnh các nhà xưởng đã được xây dựng như sau: 
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 Nhà văn phòng cho thuê  Nhà xưởng cho thuê 

Hình 1.2. Hiện trạng khu nhà xưởng cho thuê 

 Mối tương quan của Dự án đầu tư với hạ tầng Dự án đầu tư trong khu vực 

 Hệ thống giao thông 

- Giao thông đường bộ 

Tiếp cận chính khu đất là tuyến đường trục chính ĐT610 có lộ giới hiện hữu 54 

m nằm về phía Nam dự án. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối hệ thống giao 

thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch. 

  

Hình 1.3. Hình ảnh đường ĐH.610 

Khu vực Dự án cách trục đường Quốc lộ 13 khoảng 4,5km về phía Đông có bề 

rộng mặt đường là 16-24m, đường nhựa tương đối tốt. Đây là tuyến đường giao thông 

huyết mạch đi thành phố Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương và tỉnh Bình Phước. 
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Nhìn chung vị trí này rất thuận lợi cho việc chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho 

hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm của Dự án. 

  

Hình 1.4. Hình ảnh trục đường quốc lộ 13 

- Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước 

Khu vực quy hoạch hiện nay đã có hệ thống cấp nước đô thị đi qua bằng tuyến 

ống D500 hiện hữu nằm trên đường ĐH 610 của nhà máy nước Bàu Bàng. Mạng lưới 

cấp nước đảm bảo cung cấp nước đến khu đất qua 2 trạm bơm với tổng lưu lượng hơn 

50.000m3/ngày cung cấp nước cho các khu dân cư sinh sống hai bên đường. 

- Hiện trạng nguồn điện, thông tin liên lạc 

Khu vực quy hoạch được cấp điện từ tuyến dây hiện hữu 22kv nằm trên đường 

ĐH 610. Hệ thống thông tin của các nhà mạng được bố trí treo trên trụ điện. 

- Hiện trạng ngập lụt của khu vực dự án. 

Hiện tại khu vực dự án chưa xảy ra hiện trạng ngập lụt. 

- Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải 

Hiện trạng cao độ nền trong khu quy hoạch tương đối bằng phẳng, hướng dốc chính 

là hướng Nam xuống Bắc, cao độ tự nhiên thấp nhất 26,20 m ở khu vực giáp suối hiện 

hữu ở Phía Bắc, cao độ tự nhiên cao nhất 40,12 m ở khu vực giáp đường ĐT610. 

Hiện tại liền kề khu đất dự án có suối Đồng Cò chảy qua. Đây cũng là nguồn tiếp 

nhận, thoát nước mưa, nước thải của khu vực. Suối Đồng Cò đang tiếp nhận nước thải 

từ Công ty TNHH Hoàng Hùng (cụm nhà xưởng cho thuê) với lưu lượng khoảng 1.600 

m3/ngày ~ 0,0185 m3/s, Công ty Cổ phần Tiến Phát (sản xuất đồ gỗ) với lưu lượng 

khoảng 30 m3/ngày~ 0,0004 m3/s; Nhà máy cao su Nhật Nam với lưu lượng nước thải 

phát sinh 300 m3/ngày ~ 0,00347 m3/s; nước mưa chảy tràn từ khu vực đất trồng cây 

quanh khu vực suối Đồng Cò và các hộ dân sinh sống xung quanh suối thuộc địa bàn 

thị trấn Lai Uyên. 
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Suối Đồng Cò  

Suối Bến Ván Suối Bà Lăng 

Sông Thị Tính 
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 Các hạng mục công trình của Dự án đầu tư 

Với diện tích đất của Dự án đầu tư là 115.374,8 m2, Chủ Dự án đầu tư bố trí các 

hạng mục được trình bày trong bảng dưới đây:  

Bảng 1.2. Các hHình 1 1ạng mục công trình của Dự án đầu tư 

STT Hạng mục 
Diện tích đất 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tỉ lệ (%) 

A Hạng mục công trình nhà xưởng cho thuê 

1 Xưởng 1 (2 tầng) 14.204,0 28.408,0 12,32 

2 Xưởng 2 (2 tầng)  14.204,0 28.408,0 12,32 

3 Xưởng 3 (2 tầng)  14.204,0 28.408,0 12,32 

4 Xưởng 4 (2 tầng)  14.204,0 28.408,0 12,32 

5 Nhà kho (1 tầng) 2.220 2.220 1,92 

Tổng A 59.036 115.852 51,2 

B Hạng mục văn phòng  

1 
Văn phòng 1 (3 tầng) – văn 

phòng đại diện của Công ty 
150 489,4 0,13 

2 
Văn phòng 2 (3 tầng) – cho 

thuê 
450 1.379,5 0,39 

3 
Văn phòng 3 (3 tầng) – cho 

thuê 
450 1.379,5 0,39 

Tổng B 1.050 3.248,4 0,91 

C Hạng mục công trình phụ trợ sử dụng chung 

1 Đường nội bộ, sân bãi 21.174 -- 20,45 

2 Cây xanh 20.984,8 -- 20,26 

3 Nhà bảo vệ 16 -- 0,02 

4 Trạm điện 2,2 -- 0,00 

5 
Bể nước PCCC thể tích 

700m3 
148,5 -- 

0,14 

6 Nhà xe (02 tầng) 150 489,4 0,97 

7 Trạm xử lý nước thải 148,5 -- 0,14 

8 

Khu vực đặt hệ thống xử lý 

khí thải, kho chứa rác, lò 

hơi….của đơn vị thuê nhà 

xưởng 

170 -- 0,16 

TỔNG C 55.288,8 -- 47,89 

D Đất khác    

1 Đất hành lang bảo vệ suối 371,6 -- -- 

2 
Đất hành lang an toàn 

đường bộ 
11.437,7 -- -- 

TỔNG D 11.809,3 -- -- 

TỔNG A + B + C + D 115.374,8 -- -- 

 (Nguồn: Công ty TNHH Nông súc Trực Điền, năm 2024)  
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của Dự án đầu tư 

Đầu tư xây dựng nhà kho - xưởng cho thuê bao gồm 01 nhà kho và 04 nhà xưởng 

và 02 văn phòng với tổng diện tích sàn cho thuê 118.611 m2 (diện tích xây dựng 59.936 

m2).  

Hình 1. 5 Mặt bằng bố trí các nhà kho, xưởng cho thuê tại dự án 

1.3.2. Công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền sẽ đầu tư, xây dựng các nhà 

kho, xưởng cho thuê (bao gồm 4 nhà xưởng và 1 nhà kho) hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ 

tầng như giao thông, liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, xử lý 

nước thải. Sau đó, mời gọi các Công ty trong và ngoài nước vào đầu tư với các chế độ 

ưu đãi hợp lý. 

Các doanh nghiệp khi thuê nhà xưởng sẽ tiến hành thực hiện hồ sơ môi trường riêng 

cho từng doanh nghiệp. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các doanh nghiệp thuê nhà xưởng chỉ 

được phép hoạt động khi lập các hồ sơ môi trường phù hợp với công nghệ sản xuất của 

dự án rồi nộp lên cơ quan có chức năng quản lý như Sở TNMT Bình Dương hoặc Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng để được xét duyệt, thẩm định hồ sơ trước 

khi đi vào đầu tư hoạt động sản xuất chính thức. 

Nhà kho cho thuê 

Nhà xưởng cho thuê 

(4 nhà xưởng) 

Văn phòng cho thuê 

(2 văn phòng) 

HTXL nước thải 

Văn phòng điều hành 
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Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền có trách nhiệm xây dựng HTXL nước thải để 

xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp thuê nhà 

xưởng sản xuất. 

Ngành nghề cho thuê là các ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, 

không có công đoạn nhuộm, không thực hiện công đoạn xi mạ, không tái chế, sản xuất 

các sản phẩm nhựa từ phế liệu có công đoạn làm sạch phế liệu, không chế biến cao su 

từ mủ tươi, không tái chế cao su, không thuộc da và được phân loại theo Quyết định 

số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: 

STT Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành 

1 Dệt 13 

2 Sản xuất trang phục 14 

3 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 15 

4 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 32 

5 
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết 

bị) 
25 

6 Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 28 

7 Sản xuất thiết bị điện 27 

8 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 29 

9 Sản xuất phương tiện vận tải khác 30 

10 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 45 

11 Sản xuất kim loại 24 

12 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 23 

13 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 22 

14 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 20 

15 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 21 

16 Sản xuất chế biến thực phẩm 10 

17 Sản xuất đồ uống 11 

18 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 46 

19 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý 70 

20 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 72 

21 In, sao chép bản ghi các loại 18 

22 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí 
35 

23 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 52 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành 

24 Sản xuất giường tủ bàn ghế 31 

25 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật 

liệu tết bện 

16 

26 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 17 

27 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học 
26 

28 
Các ngành nghề khác có tính chất tương tự và ít ô nhiễm 

hơn các ngành nghề kể trên 
- 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Do Công ty hoạt động với hình thức cho thuê nhà kho, xưởng, không hoạt động srn 

xuất nên trong giai đoạn hoạt động của Dự án thì nguyên liệu sử dụng chủ yếu là hoá 

chất phục vụ cho trạm XLNT tập trung (xử lý nước thải phát sinh từ các đơn vị thứ 

cấp). Nhu cầu hóa chất được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu hóa chất phục vụ trạm XLNT 

Stt Nhu cầu hóa chất Định mực sử dụng Khối lượng 

(Kg/ngày) 
Quy cách 

1 NaOH  50g/m3 nước thải 9,5 Thùng PVC 

2 H2SO4  30g/m3 nước thải 5,7 Thùng PVC 

3 PAC  100g/m3 nước thải 19 Thùng PVC 

4 Polymer  4g/m3 nước thải 0,76 Thùng PVC 

5 Clorine  - 3 Thùng PVC 

Tổng cộng - 37,95 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền, năm 2024) 

Ghi chú: Đây là định mức sử dụng hóa chất tối đa, khi đi vào hoạt động, tùy thuộc vào 

nồng độ pH trong nước thải (Công ty trang bị thiết bị đo pH) mà sẽ điều chỉnh lại lượng 

hóa chất trung hòa cho phù hợp. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện: Khu vực quy hoạch được cấp điện từ tuyến dây trung thế 22kV 

nằm trên đường Số 8 hiện hữu phía Bắc của Dự án.  
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng điện tại dự án 

T

T 
Chức năng 

Diện tích 

(m²) 

Suất phụ tải 

po 

Hệ số 

đồng 

thời 

ks 

cos

ø 

Công 

suất 

tác 

dụng 

(kw) 

Công 

suất 

biểu 

kiến 

(kva) 
Giá 

trị 

Đơn 

vị 

1 
Đất nhà máy, 

kho tàng 
59.036,00 250 kW/ha 0,9 0,9 1195,5 1315 

2 
Đất các khu kỹ 

thuật 
1.320,70 150 kW/ha 0,8 0,9 14,3 15,7 

3 

Đất công trình 

hành chính, dịch 

vụ 

1.050,00 100 kW/ha 0,8 0,9 7,6 8,3 

4 Đất cây xanh 20.984,80 10 kW/ha 0,5 0,9 9,4 10,4 

5 
Đèn chiếu sáng 

đường 
132 100 W 1 0,9 14,67 16,30 

 Tổng cộng công suất 1.241,4 1.365,7 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án, năm 2020) 

1.4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

Nguồn cấp nước: 

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ tuyến ống cấp nước hiện hữu ở D200 trên 

đường Lai Uyên 84 cách khu quy hoạch khoảng 263m đi theo đường số 5 thuộc Dự án 

về phía Bắc. 

Nhu cầu sử dụng nước: 

(1). Nước cấp cho hoạt động của văn phòng điều hành của Công ty 

Khi đi vào hoạt động, tại văn phòng điều hành dự kiến có khoảng 20 người làm 

việc (bao gồm nhân viên văn phòng, kĩ thuật, bảo vệ…).  

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tính cho 1 người là 45 (l/người/ca). 

Qsh = 20 người/1ca x 45 lít/người/1ca  x 1 ca = 0,9 m3/ngày. 

(2). Nước cấp cho khu hành chính cho thuê 

Dự án có 02 khu hành chính sẽ cho các đơn vị thuê nhà xưởng thuê để phục vụ 

làm văn phòng. 

Lưu lượng nước cấp cho khu hành chính trong ngày được tính toán theo TCXD 

33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế: 

Tiêu chuẩn dùng nước cho khu hành chính là 2 l/m2. 

Qhc = 2.759 m2 x  2 l/m2 = 5,5 m3/ngày. 

(Các khu hành chính sẽ xây dựng 3 tầng với tổng diện tích 2.759 m2) 
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(3). Nước cấp cho đơn vị thứ cấp thuê nhà xưởng 

 Nhu cầu nước sinh hoạt 

Lưu lượng nước cấp cho Dự án trong ngày được tính toán theo TCXD 33:2006 

- Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế: 

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tính cho 1 người là 45 (l/người/ca). 

 Nước cấp cho sinh hoạt công nhân:  

Qsh = 453 người/1ca x 45 lít/người/1ca  x 1 ca = 20,4 m3/ngày. 

Trong đó: Số lao động làm việc dự kiến: 453 người, làm việc 1 ca. 

 Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: 

Đơn vị thứ cấp sẽ mua suất ăn công nghiệp cho công nhân, không tổ chức nấu 

ăn. 

 Nước cấp cho sản xuất 

Lưu lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp thuê nhà 

xưởng được tính toán theo QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng về nhu cầu sử dụng nước thì định mức nước sử dụng tối thiểu là 

20m3/ha/ngày đêm. Lượng nước sinh hoạt cần cung cấp: 

Qsh = 59.036 m2 x 20 m3/ha = 118 m3/ngày. 

(Dự án cho thuê 04 nhà xưởng và 01 nhà kho tổng diện tích 59.036 m2 – chi tiết 

được thể hiện tại bảng 1.2) 

(4). Nhu cầu sử dụng nước tưới cây, rửa sân đường:  

Nhu cầu sử dụng nước tưới cây cho diện tích 20.984,8 m2 đất cây xanh với định 

mức 3 l/m2 ước tính khoảng  Qtc = 20.984,8 m2 x 3 l/m2  = 62 m3/ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước rửa sân đường diện tích 21.174,0 m2 sân đường với định 

mức 0,5l/m2 ước tính khoảng 10,6 m3/ngày. 

(5). Nhu cầu dùng nước cho chữa cháy:  

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15 l/s; số lượng đám cháy 

đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCXDVN 01:2019/BXD). 

Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời gian 

40 phút là: Qcc = 10 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 72 

m3. 

Lượng nước chữa cháy của nhà máy được dự trữ tại bể chứa nước với dung tích 

500 m3 được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, xây chìm nửa nổi, đặt tại hàng rào cổng 

chính vào nhà máy, thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có đám cháy xảy ra, đảm bảo 

lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 10 phút đầu khi có đám cháy xảy ra. 

Ngoài ra theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (TCVN 2622:1995), cần phải 

đảm bảo một lượng nước chữa cháy cho khu vực (Qcc = 20 l/s) liên tục trong 01 giờ 

(Qccmax= (20 x 3.600)/1.000 = 72m³), dự án có bố trí bể chứa nước PCCC 

108m3/ngày.đêm để dự phòng cho việc phòng cháy chữa cháy. Trong khu dự án, dựa 

trên các tuyến ống cấp nước chính xây dựng và bố trí trụ cứu hoả lấy nước chữa cháy 

với khoảng cách từ 100m đến 150m. 
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1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án đầu tư 

1.5.1. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư 

Tiến độ thực hiện dự án được thực hiện như sau: 

Bảng 1.5. Bảng tiến độ thực hiện dự án 

TT Hạng mục công trình 
Tháng 

02/2024-04/2024 

Tháng 

05/2024 

Từ tháng 

06/2024  

01 
Xây dựng nhà kho, xưởng và các 

hạng mục công trình phụ trợ 
Đã hoàn thiện 

02 
Lắp đặt máy móc thiết bị, công 

trình xử lý chất thải 
Đã hoàn thiện 

03 
Lập thủ tục xin cấp giấy phép 

môi trường 

  
 

04 Vận hành thử nghiệm    

05 Hoạt động chính thức    

(Nguồn: Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền, năm 2024) 

1.5.2. Vốn đầu tư 

Dựa trên cơ sở tính toán chi tiết chi phí đầu tư của dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 

110.000.000.000 VNĐ (một trăm mười một tỷ).  

Bảng 1.6. Vốn đầu tư các hạng mục dự án 

STT Hạng mục 
Kinh phí xây dựng 

Tổng 
Khái toán Đơn vị 

I Thuê đất - --  

1 Vốn thuê đất 30.000.000.000 VNĐ 30.000.000.000 

II Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - - - 

1 Hệ thống giao thông 2.000.000.000 VNĐ 2.000.000.000 

2 
San nền (chuẩn bị kỹ thuật 

đất xây dựng) 
50.000.000 VNĐ 50.000.000 

3 
Hệ thống thoát nước mưa, 

nước thải 
1.000.000.000 VNĐ 1.000.000.000 

4 Hệ thống cấp nước 1.000.000.000 VNĐ 1.000.000.000 

5 
Hệ thống cấp điện- chiếu 

sáng 
1.441.500.000 VNĐ 1.400.000.000 

6 Hệ thống thông tin- liên lạc 500.000.000 VNĐ 500.000.000 

7 Hệ thống xử lý nước thải  8.000.000.000 VNĐ 8.000.000.000 

8 Hệ thống cây xanh 200.000.000 VNĐ 200.000.000 
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STT Hạng mục 
Kinh phí xây dựng 

Tổng 
Khái toán Đơn vị 

9 
Thùng chứa rác công cộng, 

dịch vụ 
50.000.000 VNĐ 50.000.000 

10 Hệ thống PCCC  5.000.000.000 VNĐ 5.000.000.000 

11 Xây dựng nhà xưởng 51.058.500.000 VNĐ 54.800.000.000 

III Chi phí khác 10% x (I) VNĐ 3.000.000.000 

IV 
Chi phí dự phòng, phát 

sinh 
10% x (I) VNĐ 3.000.000.000 

 Tổng (I + II + III + IV) VNĐ 110.000.000.000 

 (Nguồn: Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền, năm 2024) 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án đầu tư 

Chủ đầu tư sẽ thành lập một ban quản lý chung cho toàn bộ dự án. Ban quản lý có 

trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường trong khu vực dự án, cũng như các vấn đề phát sinh giữa dân cư sống trong khu 

vực dự án và dân cư xung quanh dự án. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường và công bố đưa vào sử dụng các công trình, các hạng mục công trình khi đủ 

điều kiện. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thành lập bộ phận quản lý về môi 

trường, hạ tầng kỹ thuật, bảo an phục vụ công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

theo dõi chất lượng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh khu vực. 

Toàn bộ quá trình thực hiện, tổ chức, quản lý dự án, điều hành sau khi đưa dự án đi 

vào hoạt động được chủ đầu tư là Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền trực tiếp thực 

hiện. 

 

Hình 1.6. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

  

Quản lý Dự án 

Quản lý vệ sinh, 

chất thải 
Vận hành hệ 

thống XLNT 

Quản lý các Công ty 

thuê nhà xưởng 
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 Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành 

Bảng 1.7. Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

Stt Chức vụ Số lượng (người) Chuyên môn 

1 Trưởng Ban quản lý 1 Chủ đầu tư 

2 
Quản lý và vận hành trạm 

xử lý nước thải 
2 Công nhân lành nghề 

3 
Quản lý vệ sinh, CTR khu 

vực dự án 
2 Công nhân vệ sinh 

4 Nhân viên kỹ thuật, bảo vệ 5 - 

5 Nhân viên văn phòng 10 Trình độ đại học 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Nhà máy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư 

số 2426/QĐ-UBND ngày 24/08/2020, trong đó mục tiêu dự án như sau: 

- Sản xuất thiết bị chăn nuôi công nghiệp. 

- Cho thuê nhà xưởng để hoạt động các ngành nghề sản xuất sạch,ít gây ô nhiễm môi 

trường, không thu hút các ngành nghề phát sinh nhiều nước thải và có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường cao như nhuộm, tẩy, xi mạ, sản xuất giấy từ nguyên liệu thô hoặc từ giấy phế 

liệu, chế biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm tươi sống, chế biến mủ cao su,.. 

Hiện tại Công ty đã xây dựng nhà kho, xưởng và các công trình phụ trợ hoàn thiện nhằm 

thu hút các doanh nghiệp thứ cấp thuê lại nhà xưởng. Đối với hoạt động sản xuất thiết bị 

chăn nuôi công nghiệp không đầu tư sản xuất. Như vậy, hoạt động của nhà máy thực hiện 

theo đúng mục tiêu đầu tư, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của tỉnh. 

2.2. Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải 

Hoạt động của Dự án đầu tư chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các đơn vị 

thứ cấp thuê lại nhà xưởng với lưu lượng tối đa 190 m3/ngày (tính theo công suất thiết kế 

của HTXL nước thải tập trung của nhà máy). Toàn bộ nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,1) được thoát vào suối Đồng Cò giáp ranh 

Nhà máy về hướng Bắc sau đó dẫn về suối Bến Ván và thoát vào nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là sông Thị Tính (xung quanh khu vực Dự án đầu tư chưa có hạ tầng thoát nước mưa, nước 

thải). 

(1). Hiện trạng thoát nước suối Đồng Cò 

Suối Đồng Cò dài khoảng 1,2 km, đoạn đi qua khu vực Dự án có kích thước rộng 2-

3m, sâu 1,5m, có nước vào mùa mưa và cạn nước vào mùa khô. Từ trước tới nay chưa xảy 

ra tình trạng quá tải và ngập lụt. Nước mưa khu vực một phần thấm tự nhiên vào đất, một 

phần theo độ dốc đổ về suối Đồng Cò và dẫn thoát về suối Bến Ván. 

Để tránh sạt lở bờ suối, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước cũng như diện tích cây 

trồng của khu vực. Công ty đã gia cố đoạn suối qua dự án có tổng chiều dài là 165,18 m 

bằng bê tông cốt thép. 

Việc đánh giá tác động đến dòng chảy thủy văn được thực hiện theo của tài liệu: “Các 

bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước, Trần Hữu Uyển, 2003”. 

Khả năng thoát nước của suối Đồng Cò: Theo khảo sát thực tế mương đất thoát nước 

vào những thời điểm triều kiệt xuất hiện dòng chảy có đặc điểm hình thái như sau: 

- Chiều rộng b dao động từ 2 - 3 m;   

- Cao độ dao động từ 1 - 2 m;  

- Độ dốc i = 0,177 %; 

- Độ sâu dòng chảy h = 1 mét. 

- Độ sâu của mương đất khoảng 1,5 mét. 
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a. Thủy lực dòng chảy khi chưa tiếp nhận nguồn nước từ Dự án 

Các số liệu dùng để tính toán được sử dụng với b = 3 mét, h = 1 mét, H = 1,5 mét. 

Dựa vào chiều rộng và độ sâu, ta tính được: 

Độ đầy mực nước của mương: a = h/b = 1/3= 0,33; 

Diện tích mặt cắt ướt: A = b × h = 3 × 1 = 3; 

Chu vi ướt: x = b + 2×h = 3+ 2 × 1 = 5; 

Bán kính thủy lực: R = A/x = 3/5 = 0,6; 

Hệ số Sezi giữa độ nhám của mương và bán kính thủy lực: c =  
1

𝑛
𝑅𝑦 

Trong đó: 

- n = 0,0250 tương ứng với kết đất; 

- y = 2,5√𝑛  - 0,13 – 0,75√𝑅(√𝑛 – 0,1) 

Từ đó ta tính được c = 15,68 

- Vận tốc dòng chảy: v = c√𝑅𝑖 = 5,1 (m/giây); 

- Lưu lượng Q = v × A = 15,32 m3/giây; 

b. Khả năng tiếp nhận tối đa của suối Đồng Cò 

Tiết diện mặt cắt ướt của nhánh suối: A = b × H = 3 × 1,5 = 4,5 (m2) 

Dựa vào diện tích mặt cắt ướt và vận tốc dòng chảy, có thể tính được khả năng tiếp 

nhận tối đa của suối Đồng Cò như sau: Qmax = A × v = 4,5 × 5,1 = Qmax = 22,95 m3/giây 

c. Lưu lượng thải tối đa của Dự án 

Lưu lượng thải tối đa của dự án: Qthải tại thời điểm tối đa = 190 m3/ngày ~ 0,0022m3/s). 

Lưu lượng nước mưa tối đa của dự án: Qnước mưa tại thời điểm tối đa = 988,6 l/s (đã tính 

toán trên diện tích 11,54ha) =0,9886m3/s 

d. Đánh giá khả năng tiếp nhận của suối Đồng Cò (nhánh suối Bến Ván) 

Suối Đồng Cò ngoài tiếp nhận nước thải, nước mưa từ dự án còn tiếp nhận nước thải 

từ các nguồn khác: nước thải từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực 

suối (dân cư tập trung xung quanh khu vực suối khá thưa thớt, khoảng 12 hộ) với lưu lượng 

nước thải phát sinh không nhiều. Ngoài ra suối còn tiếp nhận nước thải từ công ty TNHH 

Hoàng Hùng (cụm nhà xưởng cho thuê) với lưu lượng khoảng 1.600 m3/ngày ~ 0,0185 m3/s, 

Công ty cổ phần Tiến Phát (sản xuất đồ gỗ) với lưu lượng khoảng 30 m3/ngày~ 0,0004 m3/s; 

Nhà máy cao su Nhật Nam với lưu lượng nước thải phát sinh 300 m3/ngày ~ 0,00347 m3/s 

và nước mưa chảy tràn từ khu vực đất trồng cây quanh khu vực suối Đồng Cò (28 ha) là 2,4 

m3/s. 

Như vậy khi tiếp nhận nước thải từ dự án thì khả năng tiếp nhận của dòng chảy Suối 

được xác định như sau: 

Qtn = Qmax – Qnước thải dự án - Qnước mưa dự án  - Qthải khu vực - Qmưa khu vực = 22,95 – 0,0022 – 

0,9886 – 0,0185 – 0,0004- 0,00347 – 2,4 = 19,53 m3/giây 

→ Do đó suối Đồng Cò hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lưu lượng nước thải và nước mưa 

từ Dự án.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa tại Dự án đầu tư 

Toàn bộ nước mưa của khu vực quy hoạch sẽ được thu gom theo các tuyến cống 

nước mưa BTCT D600 trên các trục đường, sau đó theo tuyến cống chính BTCT D1000 

trên đường số 2, thoát về suối Đồng Cò giáp ranh phía Bắc Dự án thông qua 2 cửa xả. 

Các tuyến cống được đặt trên vỉa hè thu nước mặt từ vỉa hè và lòng đường. Cống 

thoát nước sử dụng kết cấu bê tông cốt thép đặt dưới vỉa hè. 

Bảng 3.1. Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT Ø600 m 2.828,3 

2 Cống BTCT Ø1000 m 453,7 

3 Hố ga  Cái 126 

4 Cửa xả Cái 2 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500, năm 2020 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Công trình thu gom nước thải 

Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với hệ thống 

thu gom, thoát nước thải. 

- Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh (bồn cầu, âu 

tiểu) với lưu lượng lớn nhất khoảng 13,4 m3/ngày sẽ được thu gom bằng đường ống 

uPVC D200 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn và theo đường ống ngầm uPVC D200, D300 dọc 

đường nội bộ dẫn về HTXL nước thải công suất 190 m3/ngày của Dự án đầu tư. 

- Nguồn số 02: Nước thải xám phát sinh từ lavabo, vòi rửa tay chân…. với lưu 

lượng lớn nhất khoảng 13,4 m3/ngày sẽ được thu gom bằng đường ống ngầm uPVC 

D200, D300 dọc đường nội bộ dẫn về HTXL nước thải công suất 190 m3/ngày của Dự 

Nước mưa trên 

mái 

Nước mưa chảy 

tràn trên mặt đất 

Cống dẫn D600, 

D1000mm 

 

Cống dẫn D600, 

D1000mm 

 

Thoát ra suối Đồng Cò giáp ranh 

Dự án đầu tư (1 cửa xả) 

PVC Φ 100mm H = 15m Chảy tràn 
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án đầu tư. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp thuê xưởng với 

lưu lượng lớn nhất khoảng 118 m3/ngày sẽ được thu gom bằng đường ống ngầm uPVC 

D200, D300 dọc đường nội bộ dẫn về HTXL nước thải công suất 190 m3/ngày của Dự 

án đầu tư. 

 Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày sẽ theo đường ống 

ngầm HDPE D300 xả ra suối Đồng Cò giáp ranh Dự án đầu tư tại 01 cửa xả. 

 Điểm xả nước thải sau xử lý 

Công ty đã xây dựng điểm xả thải ở phía trong và ngoài hàng rào khu đất Dự án 

đầu tư theo đúng quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án đầu tư được xả ra suối Đồng Cò giáp ranh 

Dự án đầu tư tại 01 cửa xả (tương ứng 01 dòng thải). 

Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước của Dự án đầu tư:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước của nhà máy

Nguồn số 01 

(Nước thải xám từ 

lavabo, vòi rửa) 

Nguồn số 02 

(Nước thải đen từ 

bồn cầu, âu tiểu) 

 

Bể tự hoại 3 ngăn 

(9 bể, dung tích 20 m3/bể) 

HTXL nước thải sinh hoạt 

(công suất 190 m3/ngày) 

(01 dòng thải) 

Thoát ra suối Đồng Cò giáp 

ranh dự án tại 01 cửa xả 

Đường ống PVC 

D90mm 
Đường ống PVC D90mm 

Đường ống D200, 300mm 

Cống dẫn D300mm 

Dẫn ra suối Bến Ván và 

thải về nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là sông Thị Tính 

Nguồn số 03 

(Nước thải sản xuất 

từ các đơn vị thứ cấp 

 

Đường ống PVC 

D200, D300mm 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

Dự án chỉ cho những doanh nghiệp thuê nhà xưởng đầu tư với những ngành nghề 

ít ô nhiễm, ít phát sinh nước thải sản xuất, đồng thời nồng độ ô nhiễm trong nước thải 

sản xuất ở mức thấp. Do nồng độ ô nhiễm trong nước thải sản xuất từ các doanh 

nghiệp thuê nhà xưởng ở mức thấp nên Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền không 

đưa ra quy định về quy chuẩn tiếp nhận về đấu nối nước thải đầu vào từ các doanh 

nghiệp thuê xưởng. 

Vì vậy, toàn bộ nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt (sau xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại) phát sinh từ các doanh nghiệp thuê nhà xưởng sẽ theo đường ống HDPE 

D=200mm, D=300mm rồi đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

với công suất 190 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền. 

Tổng lượng nước thải phát sinh từ các Nhà máy đã tính toán tối đa khoảng 144,8 

m3/ngày. Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền sẽ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải 

tập trung có công suất là 190 m3/ngày.đêm (đã tính hệ số an toàn k =1,2) để xử lý toàn 

bộ lượng nước thải phát sinh.  

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty được xây dựng ngầm trên diện tích đất 

148,5 m2 nằm về phía Bắc của dự án. Đầu ra hệ thống XLNT cách nguồn tiếp nhận 

nước thải là suối Đồng Cò khoảng 30m.  

Hệ thống xử lý nước thải sẽ được xây dựng và bố trí các bể phù hợp đảm bảo các 

bể phát sinh mùi sẽ nằm giữa khu đất, các bể ít phát sinh mùi nằm ngoài, xung quanh 

hệ thống trồng hành lang cây xanh cách ly giảm thiểu khí thải phát sinh từ hệ thống xử 

lý nước thải và tạo mỹ quan cho các khu vực xung quanh (Theo QCXDVN 

01:2019/BXD). Hệ thống xử lý nước thải của Công ty đảm bảo khoảng cách ly ≥ 15 m 

trong đó khoảng 10m cây xanh. Trong vòng bán kính 1,2 km tính từ hệ thống XLNT 

chỉ là đất trồng cây của người dân không có người dân sinh sống nên không ảnh hưởng 

đến người dân.  

Để quản lý chất lượng nước thải của các nhà máy thành viên đấu nối vào hệ thống 

thu gom của Dự án, Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền sẽ bố trí tại mỗi lô đất 03 hố 

ga (01 hố ga đấu nối nước thải đấu nối nước thải sinh hoạt, 01 hố ga đấu nối nước thải 

sản xuất và 01 hố ga thoát nước mưa từ nhà máy thành viên). Các hố ga được bố trí 

ngoài hàng rào của các nhà máy và được thiết kế dạng có nắp đậy có thể mở lên dễ 

dàng cho công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và có thể lấy mẫu kiểm tra chất 

lượng nước khi cần. 

Đối với vấn đề kiểm soát lưu lượng nước thải tại các nhà máy: Công ty TNHH 

Nông Súc Trực Điền sẽ lắp đặt đồng hồ theo dõi nước cấp để giám sát nhu cầu sử dụng 

nước của các doanh nghiệp từ đó có thêm cơ sở đánh giá lưu lượng nước thải phát sinh. 

Tất cả các nhà máy thành viên trong Dự án đều sử dụng dịch vụ XLNT của Dự 

án. Nghiêm cấm xả nước thải sau xử lý của các nhà máy thành viên vào hệ thống thoát 

nước mưa của Dự án. 
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Quy trình công nghệ tại trạm XLNT tập trung được thể hiện sau đây: 

Hình 3.3. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày
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 Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước thải sản xuất từ các nhà máy thành viên trong Dự án, nước thải vệ sinh (sau 

bể tự hoại) và nước thải từ văn phòng cho thuê được thu gom chung và đấu nối trực 

tiếp dẫn về trạm XLNT tập trung để xử lý. 

Trước khi vào hố thu gom, nước thải sẽ qua song chắn rác thô để tách bỏ rác với 

kích thước lớn hơn 10 mm để tách các chất rắn có kích thước lớn hơn 10 mm trước khi 

vào hố thu giúp tránh được tình trạng tắc bơm, đường ống. 

Nước thải sau đó sẽ được tập trung vào hố thu trước khi bơm qua thiết bị lượt rác 

tinh. 

Thiết bị tách rác tinh được lắp đặt nhằm loại bỏ các loại rác thô có kích thước nhỏ, 

thiết bị có thể tách 70-95% lượng rác có kích thước ≥2mm.  

Bể điều hòa 

Bể điều hoà có chức năng điều hoà lưu lượng và nồng độ, là phương pháp được 

áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao động của lưu lượng và nồng độ, cải 

thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo, giảm kích thước và vốn đầu tư xây 

dựng. 

Nước thải từ bể điều hoà được bơm lên bể keo tụ vào tạo bông. 

Cụm bể keo tụ - tạo bông  

+ Quá trình điều chỉnh pH 

Tại bể trung hòa, độ pH của nước thải được hiệu chỉnh phù hợp cho công trình xử 

lý tiếp theo bằng cách châm vào nước thải các hoại hóa chất hiệu chỉnh pH như acid 

hoặc xút. Để quá trình phản ứng diễn ra hoàn toàn, bể trung hòa được lắp đặt bộ cánh 

khuấy để khuấy trộn hoàn toàn nước thải với hóa chất hiệu chỉnh pH. 

+ Quá trình keo tụ 

Nước thải sau khi hiệu chỉnh pH chảy tràn qua bể keo tụ. Bể keo tụ là nơi diễn ra 

quá trình tiếp xúc, phản ứng giữa hóa chất keo tụ với nước thải. Tương tự như bể hiệu 

chỉnh pH, bể keo tụ cũng được lắp đặt thiết bị khuấy trộn nhằm tăng hiệu quả cho phản 

ứng keo tụ. 

Tại công đoạn này nước thải được hòa trộn với hóa chất keo tụ được châm từ 

bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng. Chất keo tụ (PAC) giúp làm mất ổn định 

các hạt cặn có tính “keo” và kích thích chúng kết lại với các cặn lơ lửng khác để tạo 

thành các hạt có kích thước lớn hơn. Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích sẽ có 

xu hướng liên kết với nhau tạo nên khối lượng lớn hơn và lắng xuống. Đó là mục tiêu 

cần hướng đến của quá trình xử lý hóa lý. Khi có các tác nhân xúc tác là hóa chất keo 

tụ và phản ứng trong môi trường pH tối ưu, các phản ứng dễ dàng được diễn ra trong 

thời gian rất nhanh. Motor khuấy với tốc độ phù hợp cũng là một yếu tố quyết định đến 

hiệu quả của quá trình. 

+Quá trình tạo bông 

Nước thải từ bể keo tụ được tiếp tục dẫn qua bể tạo bông. Tương tự như bể keo 

tụ, tại bể tạo bông, polymer anion (-) sẽ được châm vào để kích thích quá trình tạo thành 

các bông cặn lớn hơn. Polymer này có tác dụng hình thành các “cầu nối” liên kết các 

bông cặn lại với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn hơn nhằm nâng cao 
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hiệu quả của bể lắng phía sau. Nước thải từ bể tạo bông sẽ được dẫn qua bể lắng hóa lý 

nhằm tách các bông cặn ra khỏi nước thải.  

Cơ chế tạo bông:  Cơ chế tạo cầu nối như sau. 

Phản ứng 1: Hấp phụ ban đầu ở liều lượng polyme tối ưu. Phân tử polyme dính 

vào hạt keo. 

Phản ứng 2: Hình thành bông cặn. Đuôi polymer đã hấp phụ có thể duỗi ra và 

gắn kết với vị trí trống trên bề mặt hạt keo khác  hình thành bông cặn. 

Phản ứng 3: Hấp phụ lần hai của polyme. Nếu đoạn cuối duỗi ra và không tiếp 

xúc với vị trí trống trên hạt khác  gấp lại và tiếp xúc với mặt khác của chính 

hạt đó  ổn định lại. 

Phản ứng 4: Khi liều lượng polyme dư. Nếu polyme thêm vào dư nhiều, bề mặt 

hạt bảo hòa các đoạn polyme  không có vị trí trống để hình thành cầu nối  

hạt keo ổn định trở lại. 

Phản ứng 5: Vỡ bông cặn, vỡ vụn bông cặn khi xáo trộn nhiều. 

Trong toàn bộ quá trình (5 phản ứng trên). Cơ chế chính là: Hấp phụ và tạo cầu 

nối. Cơ chế phụ: Trung hòa điện tích.  

+ Bể lắng hóa lý 1: Bể được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn 

lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. 

Bùn sau khi lắng được đưa về bể chứa bùn hoá lý. Phần nước trong sau lắng được thu 

lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được dẫn 

sang bể sinh học anoxic. 

Bể anoxic  

Bể anoxic có tác dụng loại bỏ nitơ trong nước thải dưới rác dụng của vi sinh vật 

thiếu khí. Tại đây nitrat trong nước thải được chuyển hóa thành nitơ không khí và thoát 

ra ngoài. 

Bể anoxic là bể quan trọng trong quá trình xử lý nitơ trong nước thải bằng 

phương pháp sinh học. Công nghệ khử nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học 

phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat, diễn biến của quá trình này như sau: 

Nitrat hóa 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn 

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh 

vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2(dạng vô cơ) hơn là các nguồn các 

bon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành 

trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành 

của quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amoni được chia làm hai bước và có liên quan tới 

hai loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai đoạn 

đầu tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành 

nitrat: 

Bước 1. NH4
– + 1,5 O2 –> NO2

– + 2H+ + H2O 

Bước 2. NO2
– + 0,5 O2 –> NO3

– 
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Các vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ các 

phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp quá 

trình bằng phương trình sau: 

NH4
+ + 2 O2 –> NO3

– + 2H+ + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số ion amoni được đồng hoá vận chuyển vào 

trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình 

sau: 

    4CO2 + HCO3
– + NH4

+ + H2O –> C5H7NO2 + 5O2 

Sau khi qua bể anoxic, nước thải tiếp tục được chuyển sang bể sinh học hiếu khí 

bùn hoạt tính, tại đây các tạp chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan còn lại sau quá trình 

xử lý sinh học kỵ khí tiếp tục được xử lý và chuyển hóa thành bông bùn sinh học. 

- Bể Aerotank  

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải 

dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên 

khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí 

sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất 

hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành 

quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, 

sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ 

khoảng 2500 - 4000 mg/l; do đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn 

trở lại vào bể Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. 

Tại đây, nước thải được phân hủy hiếu khí. Bùn hoạt tính lơ lửng cùng với hệ thống 

thổi khí oxy được phân phối đồng đều làm tăng khả năng xáo trộn và tiếp xúc giữa bùn, 

nước thải và oxy. Nhờ vậy, hiệu quả xử lý cao hơn.  

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 

bể sinh học cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng các đĩa phân phối 

khí tinh được bố trí đều dưới đáy bể, với các bọt khí li ti sẽ đem Oxy đi đến toàn bộ thể 

tích bể. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa chất hữu cơ thành biomass, CO2, H2O và 

các dạng vật chất khác. 

Một phần bùn hoạt tính trong bể lắng được tuần hoàn trở lại bể Sục khí nhằm duy 

trì nồng độ bùn cần thiết trong bể sinh học hiếu khí nên hiệu quả xử lý không bị giảm. 

Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 

- Đồng hóa: 

CxHyOzN    +    O2                CO2    +    H2O    +    NH3    +    năng lượng 

- Dị hóa: 

CxHyOzN    +    năng lượng             C5H7NO2 (tế bào chất) 

- Tự phân hủy: 

CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + ¾)O2                 xCO2+[(y-3)/2]H2O + NH3 + năng 

lượng 

Quá trình phân hủy Nitơ trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 
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                                     Nitrosomonas 

 55NH4
+ + 76O2 + 5CO2                C5H7NO2 + 54NO2- + 52H2O + 109H + 

                                                                        Nitrobacter 

400NO2
-  +  195O2  +  NH3  +  2H2O  +  5CO2                   C5H7NO2  +  

400NO3
- 

Quá trình phân hủy lưu huỳnh trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 

        H2S   +   2O2                   SO4
2-   +   2H+   +   H 

Nước sau khi ra khỏi bể Arotank sẽ tự chảy theo sự chênh lệch áp sang bể lắng 

để tiếp tục quá trình xử lý. 

- Bể lắng sinh học  

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ 

bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi thiết bị lắng 

có hàm lượng căn (SS) giảm đến 60%. Bùn lắng ở đáy ngăn sẽ được bơm bùn bơm tuần 

hoàn về bể xử lý sinh học hiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua ngăn lắng. 

Nước sau xử lý sinh học được dẫn vào ống trung tâm của bể lắng 2, ống trung được 

thiết kế sao cho vận tốc của nước đi từ dưới lên là chậm nhất nhằm tránh hiện tượng 

xáo trộn bùn tại rốn bể. 

Bể lắng sinh học được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng 

xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. Bùn 

sau khi lắng có hàm lượng SS = 8.000 mg/L, một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể sinh học 

(25-75% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ cao vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy nhanh 

chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS  = 3000 mg/L. Độ ẩm bùn dao động 

trong khoảng 98,5 – 99,5%.  

Do bùn sinh học khó lắng hơn bùn hoá lý nên bể lắng bùn sinh học sẽ có kích thước 

lớn hơn so với bể lắng bùn hóa lý. Hệ thống gạt bùn hoạt động quay quanh bể nhờ 

motor giảm tốc, bùn sinh học lắng dưới đáy bể sẽ tập trung tại rốn bể sẽ được thu gom 

và bơm tuần hoàn bùn về bể Arotank, lượng bùn dư sẽ được bơm đến bể nén bùn, nước 

thải trên bề mặt bể được thu gom bởi máng chảy tràn và sẽ tự chảy sang bể khử trùng. 

Bể khử trùng  

Nước thải sau xử lý còn chứa nhiều vi khuẩn và hầu hết các loại vi khuẩn trong 

nước thải sau xử lý không phải là vi khuẩn gây bệnh nhưng không loại trừ khả năng tồn 

tại một số loại vi khuẩn gây bệnh nào đó. Vì vậy, trước khi xả ra môi trường, nước thải 

từ bể lắng hóa lý 2 sẽ tự chảy vào bể khử trùng. Chlorine, hoá chất khử trùng thông 

dụng trong xử lý nước được đề xuất để tiêu diệt các loại vi khuẩn trong dòng nước ra. 

Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán 

xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại 

quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,1) sẽ được xả ra suối Đồng Cò rồi chảy 

ra suối Bến Ván. 
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Xử lý bùn 

Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh 

học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng 

xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và được 

đưa về bể nén bùn.  

Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý 

nước thải bằng phương pháp keo tụ cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể. (còn gọi là 

bùn hóa lý). Lượng bùn này được thu gom và đưa về bể nén bùn để đưa qua máy ép 

bùn trước khi vận chuyển đi xử lý.  

Tại bể nén bùn, sau một thời gian nén ổn định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn 

sẽ được đưa vào máy ép bùn. Máy ép bùn khung bản được vận hành dạng mẻ, sử dụng 

sự khác biệt về áp suất để tách nước trong hỗn hợp bùn. Ưu điểm của máy ép bùn khung 

bản là sinh ra bánh bùn khô hơn so với những loại máy ép bùn khác. Máy ép khung bản 

có chi phí vận hành thấp, ít tiêu tốn điện năng. Chi phí bảo dưỡng, thay thế linh kiện 

thấp vì sản phẩm sẵn có, phổ biến.  

Phần nước tách pha từ máy ép bùn sẽ chảy về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. Phần 

bùn sau ép được lưu trữ tại nhà chứa bùn với diện tích 5m2 (bố trí trong nhà điều hành 

hệ thống xử lý nước thải), sau đó định kỳ sẽ được xe thu gom vận chuyển định kỳ 01 

lần/tuần đến nơi xử lý theo quy định. 

 Hồ sự cố 190m3 

- Phương án sử dụng hồ ứng phó sự cố  

Trong trường hợp có sự cố, nước thải sau khi qua bể khử trùng không đáp ứng được 

tiêu chuẩn xả thải sẽ được đưa vào hồ sự cố. Từ đây, nước thải sẽ được đưa quay ngược 

trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Căn cứ mục số 19 về bổ sung khoản 6b của Điều 37 trong nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trường hợp nước 

thải theo thiết kế từ 50m3/ngày (24giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) phải có công 

trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu chứa nước 

thải tối thiểu là 01 ngày. Do đó 01 hồ sự cố của Công ty được thiết kế có thể tích 190m3 

đảm bảo thời gian lưu nước thải tối đa là 01 ngày (24 giờ) trong trường hợp hệ thống 

gặp sự cố.  

Hồ sự cố luôn không chứa nước khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường. 

Hồ sự cố chỉ được sử dụng khi hệ thống gặp sự cố dẫn đến nước thải sau xử lý không 

đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq= 0,9, kf=1,1). Khi 

nước thải không đạt tiêu chuẩn theo quy định thì đường ống xả nước thải từ bồn lọc áp 

lực dẫn vào hồ sự cố của Công ty sẽ được mở tự động để tiếp nhận lượng nước thải này 

nhằm đưa nước thải quay lại bể điều hòa sau đó xử lý tiếp, đảm bảo nước thải đạt Quy 

chuẩn trước khi xả thải ra ngoài. 

- Quy trình vận hành hồ sự cố  
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Hình 0.1. Quy trình vận hành hồ sự cố của Công ty 

Ghi chú :  

+ Van số 1 luôn mở khi hệ thống XLNT tập trung hoạt động bình thường và sẽ được 

đóng lại khi hệ thống gặp sự cố. 

+ Van số 2 luôn luôn đóng trong điều kiện hệ thống XLNT tập trung hoạt động bình 

thường. Van số 2 chỉ mở trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

được bơm dẫn vào hồ sự cố, đồng thời van số 1 được đóng lại. 

- Phương án bảo trì hồ sự cố. 

Hồ sự cố của Công ty được xây dựng bằng bê tông cốt thép với độ dày thành bể, 

đáy là ≥ 25cm và được xây dựng tại vị trí kế bên hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Cụm nhà xưởng cho thuê. Định kỳ 06 tháng/lần hồ sự cố sẽ được kiểm tra, bảo trì, 

chống thấm. Kỹ thuật chống thấm khi xây dựng hồ sự cố là dùng phụ gia chống thấm 

dạng dung dịch (dung dịch sika) trộn vào vữa xi măng cát vàng rồi trát một lớp dày 

3cm, sau đó quét một lớp hồ dầu (xi măng + dung dịch sika + nước) trong lòng thành 

và đáy hồ để tăng hiệu quả chống thấm. Dung dịch sika là một loại nhũ tương Styrene 

Butađien được trộn với xi măng hoặc xi măng cát nhằm tăng tính kết dính và khả năng 

chống thấm. 

 Chế độ vận hành  

+ Đơn vị thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Nam Việt 

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng với nước thải sau xử lý: QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2). 

+ Chế độ vận hành: vận hành liên tục, 8h/ngày. 

+ Hóa chất sử dụng: NaOH, H2SO4, PAC, Polymer, Clorine 

+ Định mức tiêu hao hóa chất (tối đa): 37,95 kg/ngày 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

- Hệ thống bể xử lý: 

  

Hồ sự cố 190m3 
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Bảng 3.2. Thông tin về hệ thống bể xử lý nước thải 

TT Hạng mục xây dựng Đơn vị Kích thước bể  Thể tích  
Thời gian 

lưu (giờ) 

1 Bể thu gom TK01 m3 
 LxWxH= 1,26m x 

4,125m x 3,95m 
20,5 2,5 

2 Bể điều hòa TK02 m3 
LxWxH= 3,8m 

x4.125m x 3,95m 
61,9 7,8 

3 
Bể keo tụ và tạo bông 

TK03 
m3 

LxWxH= 0,78m 

x4,125m x 3,95m 
12,7 1 6 

4 Bể lắng hóa lý TK04 m3 
 LxWxH=3,8m x 

4,125m x 3,95m 
61,9 7,8 

5 Bể anoxic TK05 m3 
 LxWxH=3,8m x 

4,125m x 3,95m 
61,9 7,8 

6 Bể aerotank TK06 m3 
 LxWxH=3,8m x 

4,125m x 3,95m 
61,9 7,8 

7 Bể lắng sinh học TK07 m3 
LxWxH= 4.5m x 

4.125m x 3,95m 
73,3 9,28 

8 Bể khử trùng K08 m3 
 LxWxH= 1,26m x 

4,125m x 3,95m 
20,5 2,5 

9 Bể chứa bùn TK09 m3 
 LxWxH= 1,26m x 

4,125m x 3,95m 
20,5 2,5 

10 Nhà điều hành H01 m2 LxW=9,1m x 4,35m 49,5 -- 

12 Hồ sự cố TK 10 m3 
 LxWxH= 8,5m x 

6,8m x 3,95m 
190 1 ngày 

Nguồn: Công ty TNHH Nông súc Trực Điền, 2024 

- Hệ thống thiết bị xử lý đi theo bể xử lý nước thải 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật máy móc thiết bị của hệ thống XLNT 

STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

A PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ       

I BỂ GOM NƯỚC THẢI       

1 
Lưới chắn 

rác tinh 

Khe lưới 5mm 

Vật liệu inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

Taiwan Cái 1 

2 
Bơm nước 

thải 

 Dạng nhúng chìm 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 18-25m3/h. 

  + Cột áp: 7m. 

  + Công suất động cơ: 

380V/3phase/50Hz. 

  + Bộ phận liên kết nhanh 

(autocoupling). 

Taiwan Bộ 2 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

- Chế độ hoạt động: hoạt 

động theo mức nước 

3 
Thiết bị đo 

mức 

Kiểu phao, ON/OFF 

Dùng để đo mức nước thải 

để điều khiển bơm nước 

thải. 

Matic - Italia Bộ 1 

II BỂ ĐIỀU HÒA       

1 
Bơm nước 

thải 

 Dạng nhúng chìm 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 15-18m3/h. 

  + Cột áp: 7m. 

  + Công suất động cơ: 

380V/3phase/50Hz. 

  + Bộ phận liên kết nhanh 

(autocoupling). 

- Chế độ hoạt động: hoạt 

động theo mức nước 

Taiwan Cái 2 

2 
Thiết bị đo 

mức 

Kiểu phao, ON/OFF 

Dùng để đo mức nước thải 

để điều khiển bơm nước 

thải. 

Matic - Italia Bộ 1 

3 
Hệ thống 

sục khí thô 

Đầu phân phối khí dạng đĩa 

Hệ thống đường ống âm 

uPVC, đường ống dương 

STK 

Taiwan 

Việt Nam 
HT 1 

4 
Đầu đo PH 

online 

Bao gồm transmiter và 

sensor 

Chuyên dùng cho công 

nghiệp, đã nhiệt đới hoá. 

- Khoảng đo: 0 - 14pH 

- Độ chính xác: 0.01 pH 

- Tín hiệu 4-20mA 

Đài Loan Bộ 1 

5 

Bơm định 

lượng axit 

và xút 

Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng:  150/h 

  + Cột áp max: 10 bar 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz 

- IP5, class F 

- Điều chỉnh:  0 - 100%;    

- Nhiệt độ dung dịch max: 

45oC 

OBL-

ITALIA 
Bộ 4 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

6 

Bồn chứa & 

pha chế hóa 

chất 

Bồn nhựa, Dung tích: 1m3. 

Vật liêu; PVC 
Việt Nam Cái 2 

III BỂ KEO TỤ-TẠO BÔNG       

1 
Motor khuấy 

trộn nhanh 

Loại motor giảm tốc- Công 

suất : 0,75Kw- Tốc độ : 80 

- 120 rpm- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz. 

Taiwan Cái 1 

2 
Motor khuấy 

trộn chậm 

Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,75Kw 

- Tốc độ : 30 - 60 rpm 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz. 

Taiwan Cái 1 

3 

Thiết bị 

khuấy bể 

keo tụ 

Vật liệu: Inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Lô 1 

4 

Thiết bị 

khuấy bể tạo 

bông 

Vật liệu: Inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Lô 1 

5 
Bơm định 

lượng phèn 

Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng:  150/h 

  + Cột áp max: 10 bar 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz 

- IP5, class F 

- Điều chỉnh:  0 - 100%;    

- Nhiệt độ dung dịch max: 

45oC 

OBL-

ITALIA 
bộ 2 

6 

Bơm định 

lượng 

polymer 

Bơm màng, chịu hóa chất  

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng:  250/h 

  + Cột áp max: 7 bar 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz 

- IP5, class F 

- Điều chỉnh:  0 - 100%;    

- Nhiệt độ dung dịch max: 

45oC 

OBL-

ITALIA 
bộ 2 

7 
Motor máy 

khuấy pha 

Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,75Kw 

- Tốc độ : 100- 300 rpm 

Taiwan Cái 2 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

chế polymer 

và phèn 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz. 

8 

Thiết bị 

khuấy hóa 

chất phèn và 

polymer 

Vật liệu: Inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Lô 2 

9 

Bồn chứa & 

pha chế hóa 

chất 

Bồn nhựa, Dung tích: 1m3. 

Vật liêu; PVC 
Việt Nam Lô  2 

VI BỂ LẮNG HÓA LÝ       

1 

Motor thiết 

bị gạt bùn bể 

lắng 

Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,4Kw 

- Vận tốc motor: 0,1 – 

0,5rpm 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz. 

Taiwan Bộ 1 

2 
Thiết bị gạt 

bùn 

Đường kính 3,5m, vật liệu 

inox 304, Chế tạo theo thiết 

kế 

Việt Nam Bộ 1 

3 
Ống trung 

tâm 

Sản xuất theo thiết kế, 

dùng để thu váng nổi trên 

bề mặt bể. Vật liệu: 

SUS304 

Việt Nam Cái 1 

4 

Máng thu 

nước răng 

cưa, tấm 

chắn bọt và 

thu váng nổi  

Sản xuất theo thiết kế, 

dùng để thu nước và váng 

nổi trên bề mặt bể. Vật 

liệu: SUS304 

Việt Nam Lô 1 

5 

Bơm bùn 

đến bể nén 

bùn 

 Dạng Trục ngang 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 10m3/h. 

  + Cột áp: 12m. 

  + Công suất động cơ: 

380V/3phase/50Hz. 

- Chế độ hoạt động: hoạt 

động theo mức nước 

Taiwan Cái 2 

VII BỂ SINH HỌC ANOXIC        

1 
Máy khuấy 

trộn chìm 

 Dạng khuấy trộn chìm  + 

Motor: 

0,75KW/3pha/50Hz/380V+ 

Taiwan Cái 2 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

Tốc độ vòng 950rpm+Cột 

áp 6m 

2 

Thanh trượt 

và xích kéo  

máy khuấy 

trộn chìm 

Kiểu: thanh trượt + xích 

kéo 

Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2 

VIII BỂ SINH HỌC AEROTANK        

1 

Hệ thống 

phân phối 

khí 

Cấp khí bọt mịn, kiểu đĩa 

Đường ống phân phối khí 

đáy bể uPVC 

Taiwan 

 Việt Nam 
HT 1 

2 Máy thổi khí 

Dạng Root 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 5m3/phút. 

  + Cột áp: 50kPa 

  + Tốc độ vòng : 1450rpm 

  + Điện áp: 

380V/3phase/50Hz 

- Linh kèm kèm theo: 

  + Giảm thanh đầu vào 

  + Van an toàn 

  + Đồng hồ đo áp suất 

  + Bộ chân đế, Pully, V – 

belt, belt cover 

  + Bao gồm motor  

Taiwan Bộ 2 

3 

Bơm nước 

thải tuần 

hoàn 

 Dạng nhúng chìm 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 15-18m3/h. 

  + Cột áp: 7m. 

  + Công suất động cơ: 

380V/3phase/50Hz. 

  + Bộ phận liên kết nhanh 

(autocoupling). 

- Chế độ hoạt động: hoạt 

động theo mức nước 

Taiwan bộ 2 

IX BỂ LẮNG SINH HỌC       

1 

Motor thiết 

bị gạt bùn bể 

lắng 

Loại motor giảm tốc 

- Công suất : 0,4Kw 

- Vận tốc motor: 0,1 – 0,5 

rpm 

- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz. 

Taiwan Bộ 1 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

2 
Thiết bị gạt 

bùn 

Đường kính 5m, vật liệu 

inox 304, Chế tạo theo thiết 

kế 

Việt Nam Bộ 1 

3 
Ống trung 

tâm 

Sản xuất theo thiết kế, 

dùng để thu váng nổi trên 

bề mặt bể. Vật liệu: 

SUS304 

Việt Nam Cái 1 

4 

Máng thu 

nước răng 

cưa, tấm 

chắn bọt và 

thu váng nổi  

Sản xuất theo thiết kế, 

dùng để thu nước và váng 

nổi trên bề mặt bể. Vật 

liệu: SUS304 

Việt Nam Lô 1 

5 
Bơm hồi lưu 

bùn 

 Dạng Trục ngang 

- Thông số kỹ thuật: 

  + Lưu lượng: 12m3/h. 

  + Cột áp: 12m. 

  + Công suất động cơ: 

380V/3phase/50Hz. 

- Chế độ hoạt động: hoạt 

động luân phiên và theo 

logic của bơm điều hòa 

Taiwan Cái 2 

X BỂ KHỬ TRÙNG       

1 
Bơm định 

lượng Javel 

Bơm màng, chịu hóa chất - 

Thông số kỹ thuật:  + Lưu 

lượng:  150/h  + Cột áp 

max: 10 bar- Điện áp: 

380V/3phase/50Hz- IP5, 

class F- Điều chỉnh:  0 - 

100%;   - Nhiệt độ dung 

dịch max: 45oC 

OBL-

ITALIA 
bộ 2 

2 

Bồn chứa & 

pha chế hóa 

chất 

Bồn nhựa, Dung tích: 1m3. 

Vật liêu; PVC 
Việt Nam Lô  1 

XI BỂ CHỨA BÙN       

1 
Hệ thống 

sục khí thô 

Đầu phân phối khí dạng đĩa 

Hệ thống đường ống âm 

Upvc, đường ống dương 

STK 

Taiwan 

Việt Nam 
HT 1 

B 
ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỆ THỐNG PHỤ 

TRỢ 
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STT Hạng mục Đặt tính kỹ thuật Nguồn gốc Đơn vị 
Số 

lượng 

1 

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

Lắp đặt cho toàn bộ HTXL, 

vật liệu thép/PVC/HDPE 

Lắp đặt nội bộ trong HTXL 

Việt Nam Lô  1 

2 

Hệ thống 

van và giá 

đỡ 

Bao gồm các loại van, phụ 

kiện đường ống, giá đỡ  
Việt Nam Lô  1 

C HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN 

1 

Hệ thống 

điều khiển 

Logo bao 

gồm phần 

mềm 

Đã nhiệt đới hóa phù hợp 

với điều kiện Việt Nam, 

cấu trúc module linh hoạt, 

khả năng mở rộng tốt, tốc 

độ xử lý cao, bộ nhớ lớn, 

có khả năng lưu trữ dữ liệu 

khi mất điện, có khả năng 

chuẩn đoán và bảo vệ hệ 

thống. 

Đài Loan, 

Hàn Quốc 
Lô 1 

2 

Tủ điều 

khiển và tủ 

động lực 

Bao gồm tủ: vật liệu vỏ 

bằng thép, sơn tĩnh điện và 

các thiết bị lắp đặt trong tủ 

để điều khiển các thiết bi 

như rơ le, attomat, CB, … 

Việt Nam Lô 1 

3 

Vật tư thiết 

bị cấp cho tủ 

động lực và 

điều khiển. 

Dây cáp các 

loại và thang 

máng cáp 

Bao gồm: dây cáp và các 

phụ kiện các loại đủ để lắp 

đặt toàn bộ các thiết bị điện 

động lực. (không bao gồm 

cáp động lực từ trạm hạ áp 

dẫn đến tủ điện động lực hệ 

thống) 

Vật tư: 

Nhật, Hàn 

Quốc, Việt 

Nam, Trung 

quốc… 

Lô 1 

Nguồn: Công ty TNHH Nông súc Trực Điền, 2024 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Công ty TNHH Nông súc Trực Điền đầu tư cụm nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật 

hoàn thiện sau đó cho thuê, không thực hiện sản xuất nên không phát sinh khí thải trong 

quá trình hoạt động. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải sinh hoạt 

Khối lượng phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 20 

nhân viên làm việc tại văn phòng điều hành của Cụm nhà xưởng cho thuê bao gồm: 

rác hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa…), rác thải vô cơ (bao bì, vỏ đồ hộp,…) và các 

loại chất thải rắn khác, khối lượng khoảng 20 kg/ngày. 

Thu gom: Bố trí các thùng rác PVC dung tích 10-20 lít đặt trong nhà vệ sinh, 

văn phòng, để thu gom chất thải sinh hoạt. Cuối ngày (hoặc khi rác đầy) công nhân vệ 

sinh sẽ đưa chất thải sinh hoạt ra tại khu chứa để đơn vị thu gom tới thu gom.  

Lưu trữ: Sử dụng thùng rác PVC dung tích 200 lít có nắp đậy để lưu trữ chất 

thải sinh hoạt để chờ đơn vị có chức năng đến thu gom.  

Xử lý: Chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

 Chất thải công nghiệp thông thường 

Khối lượng phát sinh: hoạt động của Công ty là cho thuê nhà xưởng, không tiến 

hành sản xuất do đó trong quá trình hoạt động hầu như không phát sinh chất thải. Chất 

thải thông thường chủ yếu là bùn thải phát sinh từ bể tự hoại với lưu lượng ước tính 

như sau: 

Thể tích bùn phát sinh từ bể tự hoại:  

Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 – P2) x 1.000] 

Trong đó: 

- a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn 

a = 0,5 lít/ngày.đêm 

- N: Số người mà bể phục vụ, N = 473 (trong đó của nhân viên làm việc tại văn 

phòng điều hành là 20 người, công nhân của đon vị thuê nhà xưởng 453 người) 

- t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày 

- b: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7 

- c: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2 

- P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

- P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90% 

Wc = [0,5 x 473 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 – 90) x 1.000] = 17,87 m3 

Như vậy bùn phát sinh từ bể tự hoại 17,87 m3/6 tháng tương đương 35,740 tấn/năm 

Thu gom và lưu trữ: Chủ đầu tư không trang bị khu vực lưu chứa chất thải rắn 

thông thường do bùn phát sinh từ bể tự hoại được lưu chứa tại bể tự hoại (xây dựng 

khép kín, bố trí âm dưới đất, có nắp thao tác), định kỳ 6 tháng/lần chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

Xử lý: Chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng phát sinh: chất thải nguy hại chủ yếu phát sinh từ hoạt động của nhà điều 

hành, bao bì chứa hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải và bùn thải từ Hệ 

thống xử lý nước thải với khối lượng ước tính như sau: 

+ Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt, hóa chất từ hoạt động bảo trì hệ thống xử lý nước 

thải: ước tính khoảng 2 kg/tháng ~ 24 kg/năm. 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải: 5 cái/năm tương đương 2,5 kg/năm (ước tính 1 năm 

hư hỏng khoảng 5 bóng đèn). 

+ Hộp mực in dùng cho khối văn phòng thải: ước tính 1,2 kg/năm. 

+ Pin, ắc quy chì thải: ước tính 1,2 kg/năm. 

+ Dầu nhớt thải từ quá trình bảo dưỡng: ước tính 15 kg/năm 

+ Bao bì nhựa chứa hóa chất xử lý nước thải khoảng 182,4 kg/năm (tổng khối lượng 

hóa chất lỏng sử dụng là 11,38 tấn/năm tương đương 456 thùng - loại thùng nhựa 

25L, khối lượng 01 thùng chứa khoảng 0,4kg  khối lượng thùng nhựa thải = 

456  0,4= 182,4 kg/năm.  

+ Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: 

Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải gồm bùn thải từ quá trình xử lý sinh học 

và bùn thải từ quá trình xử lý hóa lý được tính như sau: 

Tính toán lượng bùn sinh học: 

- ∈ (5 − 15)𝑛𝑔à𝑦 Hàm lượng BOD đầu vào: 359 mg/l  

- 𝜃𝑐 = 10 𝑛𝑔à𝑦Thời gian lưu bùn 

Chọn  

- Hệ số sản lượng (0,4 – 0,8 mgVSS/mgBOD5). Chọn Y = 0,6 mgVSS/mgBOD5. 

- Hệ số phân hủy nội bào: Kd = 0,06 ngày-1 đối với nước thải sinh hoạt. 

- Hàm lượng BOD trong nước thải cần đạt sau xử lý: 45 mg/l. 

- Hàm lượng chất lơ lửng cần đạt sau xử lý: 90 mg/l. Giả sử, chất lơ lửng trong đầu 

ra là chất rắn sinh học (bùn hoạt tính), trong đó có 80% là chất dễ gây bay hơi và 

60% là chất có thể phân hủy sinh học. 

- Qthải max = 190 m3/ngày.đêm  

Nồng độ BOD đầu vào và đầu ra bể sinh học: 

- BOD5(vào) = BOD20(vào) x 0,68 = 359 x 0,68 = 244 mg/l 

- BOD5(ra) = BOD20(ra) x 0,68 = 45 x 0,68 = 30,6 mg/l. 

Nồng độ BOD5 hòa tan trong nước ở đầu ra được xác định trong mối quan hệ sau: 

- BOD5(ra) = BOD5 hòa tan trong nước đầu ra + BOD5 của chất lơ lửng trong đầu ra  

BOD5 của chất lơ lửng trong đầu ra: 

- Phần có khả năng phân hủy sinh học của chất rắn sinh học ở đầu ra là: 0,6 x 90mg/l 

= 54 mg/l. 
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- BOD hoàn toàn của chất rắn có khả năng phân hủy sinh học ở đầu ra là: 0,6 x 45mg/l 

x 1,42 mg tiêu thụ/mg tế bào bị oxy hóa = 38,34 mg/l. 

- BOD5 của chất rắn lơ lửng ở đầu ra = 38,34 mg/l x 0,68 = 26,07 mg/l. 

- BOD5 hòa tan trong nước: 30,6 mg/l = BOD5
ht + 26,07 mg/l 

 BOD5
ht = 30,6 – 26,07 = 4,53 mg/l. 

Lượng bùn dư thải bỏ mỗi ngày: 

Hệ số sản lượng quan sát tính theo công thức: 

𝑌𝑜𝑏𝑠 =  
𝑌

1 + 𝑌𝑑 . 𝜃𝑐

=  
0,6

1 + 0,06 × 10
= 0,375 

Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày tính theo MLSS là: 

𝑃𝑥 =  
𝑌𝑜𝑏𝑠× 𝑄×(𝐵𝑂𝐷5(𝑣à𝑜)− 𝐵𝑂𝐷5

ℎ𝑡)

103
=  

0,375 × 190×(244−4,53) 

103
= 17,1 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦        

Lượng tăng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS là:          

𝑃𝑋(𝑆𝑆) =  
𝑃𝑋

0,85
=  

17,1

0,85
≈ 20,04 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦 

Vậy Mbùn thải bỏ = lượng tăng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS - hàm lượng chất 

lơ lửng còn lại trong dòng ra = 20,04 - (190 x 45 x 10-3) = 11,49 kg/ngày, tương đương 

3,45 tấn/năm. 

Tính toán lượng bùn hóa lý: 

Bùn sinh ra do các loại hóa chất đưa vào xử lý tương đối lớn do hàm lượng hóa 

chất sử dụng xử lý nước thải tương đối nhiều. Theo kinh nghiệm xử lý nước thải của 

các chuyên gia đầu ngành về công nghệ xử lý nước thải thì hàm lượng bùn tạo ra do tác 

nhân polymer, PAC chiếm từ 90% hóa chất sử dụng (đối với hóa chất H2SO4, NaOH 

mục đích trung hòa pH nước thải sẽ không sinh ra bùn. Căn cứ vào tổng lượng hóa chất 

sử dụng khoảng 19,76 tấn/năm (xem bảng 1.3 – chương 1) thì lượng bùn hóa lý sinh ra 

khoảng 17,78 tấn/năm. 

→ Lượng bùn sinh ra từ hệ thống XLNT: 3,45 tấn/năm bùn sinh học  + 17,78 

tấn/năm bùn hóa lý = 21,23 tấn/năm.  
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Bảng 3.4. Tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 
Kí hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
12 06 05 Bùn  KS 21.230 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn 
17 02 03 Lỏng NH 15 

3 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa nhiễm CTNH 
18 01 03 Rắn KS 182,4 

4 Giẻ lau nhiễm CTNH 18 02 01 Rắn KS 24 

5 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn NH 1,2 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn NH 1,2 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 076 Rắn NH 2,5 

 TỔNG - - - 21.456,3 

Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tổng hợp, 2024 

Thu gom: Chất thải nguy hại phát sinh hằng ngày được thu gom để đưa về nhà 

lưu giữ chất thải nguy hại (bố trí bên trong nhà văn phòng điều hành của Công ty).  

Lưu trữ: Kho chứa CTNH có diện tích 5 m2 được xây gạch, có mái che, nền bê 

tông xi măng chống thấm, có gờ chống tràn, thiết bị PCCC và các thiết bị ứng cứu sự 

cố tràn đổ: giẻ lau, cát khô, bao tay, ủng, dụng cụ quét và hốt rác. Trong nhà chứa bố 

trí thùng PVC 240 lít, có dán nhãn mã số CTNH.  

Xử lý: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định.  

Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa CTNH: 

Chủ đầu tư dự kiến tần suất thu gom 6 tháng/lần tương đương 2 lần/năm. 

Căn cứ vào tần suất thu gom, khu vực chứa chất thải nguy hại của dự án sẽ phải 

đáp ứng sức chứa bao gồm 6 thùng CTNH 240L bao gồm 1 thùng chứa giẻ lau dính 

chất thải nguy hại, 1 thùng chứa bóng đèn huỳnh quang thải, 1 thùng chứa hộp mực của 

máy in/máy fax thải, 1 thùng chứa pin, ắc quy chì thải. 1 thùng chứa dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn, 1 thùng chứa bao bì cứng thải bằng nhựa (đối với bùn thải từ HTXL 

nước thải được lưu chứa tại bể chứa bùn). 

+ Đối với 6 thùng CTNH 240L: 

 Thông số của mỗi thùng W = 59,2 cm; L = 72,4 cm; H = 108,6 cm. Như vậy, diện 

tích của 1 thùng rác 240 l là S = W × L = 0,465 m2 . Như vậy, diện tích tối thiểu để 

chứa 6 thùng chất thải nguy hại là: 6x 0,465 / 0,7 = 3,98 m2 (Với 0,7 là mật độ diện tích 

chứa rác trong phòng). 

Căn cứ vào diện tích tính toán, Chủ đầu tư cần bố trí phòng chứa chất thải nguy hại 

có tổng diện tích 3,98 m2. Như vậy Chủ đầu tư dự kiến bố trí khu vực chứa CTNH với 

diện tích 5 m2 hoàn toàn đáp ứng được khả năng chứa toàn bộ CTNH phát sinh. 
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 Thông số thiết kế của kho lưu giữ chất thải nguy hại như sau: 

+ Diện tích kho lưu giữ: 5 m2 (D x R = 2,5 m x 2 m, chiều cao 3 m). 

+ Cấu trúc: Móng, cột, đà kiểng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước; 

mái lợp tole, nền đổ bê tông.  

+ Tầng cao: 01 tầng, cao 3 m 

+ Kho chứa dán bảng hiệu cảnh báo được chỉ dẫn rõ ràng. 

+ Hệ thống thông gió của kho được thông gió trên mái đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về hệ thống thông gió. 

+ Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu giữ 

chất thải.  

+ Kho lưu giữ có mái che để nước mưa không xâm nhập. 

+ Kho lưu giữ có rãnh thu gom, xây gờ chống tràn bao quanh, sàn không thấm chất 

lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và không có khe nứt để chứa nước rò rỉ, chất 

lỏng bị đổ tràn. 

Công ty sẽ tuân thủ các yêu cầu về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Cụ thể cụ thể như sau: 

+ Phân loại chất thải nguy hại và lưu giữ trong các thiết bị riêng biệt, bên ngoài có 

dán nhãn (tên chất thải, mã chất thải nguy hại, đặc tính,…); 

+ Tất cả CTNH sau đó được đưa về kho lưu trữ CTNH với diện tích 5 m2 (D x R = 

2,5 m x 2 m, chiều cao 3 m), có nền bằng bê tông, có mái che để nước mưa không 

xâm nhập, có dán biển cảnh báo và xây gờ chống tràn. 

+ Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy 

định; tần suất thu gom 6 tháng/lần. Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào thực 

tế phát sinh chất thải nguy hại tại nhà máy mà tần suất thu gom có thể thay đổi. 

Nhân viên vệ sinh phải thường xuyên kiểm tra thùng chứa, kho chứa, trong trường 

hợp thùng chứa sắp đầy sẽ liên hệ với đơn vị thu gom để chuyển giao theo đúng 

quy định, cam kết không để xảy ra tình trạng rác tập trung quá tải tại các thùng 

chứa, kho chứa. 

+ Lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

a. Ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải  

Nhà máy đầu tư 01 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 190 

m3/ngày.đêm. Trong trường hợp chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống không đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Chủ đầu tư sẽ cho dừng hoạt động sản xuất để tiến 

hành sửa chữa hệ thống, khi sự cố được khắc phục hoàn toàn Công ty mới cho vận hành 

sản xuất lại bình thường. 

- Công ty đã trang bị các loại máy móc dự phòng như máy bơm nước thải, máy 

thổi khí, máy định lượng hóa chất,... để thay thế ngay sau khi các máy móc bị 

hỏng, giúp cho hệ thống xử lý luôn hoạt động. 

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải được Công ty tuyển chọn là kỹ sư 

đã được đào tạo chuyên ngành về môi trường, có kinh nghiệm trong vấn đề vận 
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hành hệ thống xử lý nước thải ngành giấy. 

- Hàng năm công ty tổ chức chương trình đào tạo cán bộ môi trường để theo dõi, 

vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng như các công trình môi trường, nâng 

cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đội ngủ nhân viên. 

- Nhân viên quản lý môi trường tại Công ty sẽ được tham gia các lớp tập huấn do 

các cơ quan nhà nước tổ chức. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với những đơn vị có kinh nghiệm trong xây dựng và lắp 

đặt HTXL nước thải, đồng thời thuê đơn vị bảo trì hệ thống thường xuyên, nhằm kịp 

thời thay thế khắc phục sự cố xảy ra giúp hệ thống xử lý nước thải luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt. 

Bảng 3.5. Các sự cố về máy móc, thiết bị thường gặp và biện pháp khắc phục 

Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 

Bơm chìm nước 

thải không hoạt 

động 

Chưa cấp điện cho bơm 

Nước trong bể quá ít 

Van máy bơm chưa mở 

Bơm bị chèn vật lạ hay bị 

sự cố 

Đóng tất cả thiết bị điện điều 

khiển bơm (CB, contactor, 

công tắc mở bơm tại tủ điện). 

Chờ nước đầy 

Mở van và điều chỉnh van ở 

vị trí thích hợp. 

Kiểm tra bơm để tìm cách 

khắc phục 

Bố trí dự phòng 02 bộ, 02 bộ 

này được hoạt động luân 

phiên (01 bộ hoạt động, 01 

bộ nghỉ phòng trường hợp bị 

hư) 

2 

Máy ép bùn 

không thể hoạt 

động 

Mạch điện rò rỉ hoặc bị 

trục trặc 

Áp suất không khí thấp 

hơn giá trị thiết lập của 

công tắc áp suất hoặc 

công tắc áp suất bị trục 

trặc 

Van an toàn bị đóng 

Động cơ bị quá tải 

Dây đai bị lệch hướng 

Cầu chì bị cháy 

Kiểm tra thay thế bộ phận bị 

lỗi 

Chờ đợi đến khi áp suất đạt 

đến giá trị cài đặt hoặc thay 

thế công tắc áp suất 

Mở van an toàn đến giá trị cài 

đặt 

Chỉnh lại dây và thay thế các 

phần bị lỗi 

Thay thế cầu chì 

3 

Bánh bùn không 

thể được tách 

hoàn toàn khỏi 

dây đai 

Tấm gạt bùn bị biến dạng 

hoặc bị mòn 

Lò xo kết nối các tấm gạt 

bùn mất tính đàn hồi 

Dây đai bị uốn cong  

Sửa chữa hoặc thay thế 

Điều chỉnh hoặc thay thế lò 

xo để có tính đàn hồi tốt 

Điều chỉnh hoặc thay thế dây 

đai mới 
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Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

4 

Bùn bị nghẹt 

trong ống dẫn 

bùn 

Thể tích bùn vào lớn hơn 

công suất thiết kế 

Không thể làm sạch bùn 

tích lũy trên đường ống 

Điều chỉnh khối lượng bùn 

đầu vào đúng thiết kế 

Kiểm tra định kỳ đường ống. 

Loại bỏ và làm sạch bùn tích 

lũy trên đường ống. 

5 

Bơm định lượng 

hóa chất không 

hoạt động 

Chưa cấp điện cho bơm 

Có vật lạ nghẹt trong van 

của đầu hút và đầu đẩy 

Bị khí lọt vào 

Đóng tất cả thiết bị điện điều 

khiển bơm (CB, contactor, 

công tắc mở bơm tại tủ điện). 

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy 

Kiểm tra đệm và xả khí 

6 Máy thổi khí 

Quá 

nóng và 

tiếng ồn 

bất 

thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn bị hư 

Cấp dầu vào hoặc yêu 

cầu nhà sản xuất kiểm 

tra 

Công 

suất 

giảm 

Dây đai bị đùn hoặc 

hư 

Điều chỉnh hoặc thay 

thế 

Bị nghẹt ở bộ lọc khí Vệ sinh 

Các hạng mục chính cần kiểm tra hằng ngày 

8 Van Rò rỉ 

Kiểm tra sự hư hỏng của các 

con vít và các bộ phận bọc 

bên ngoài, sửa chữa hoặc 

thay thế 

9 Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Xiết chặt bu lông lại 

10 
Thiết bị trong tủ 

điện 

Sự rung động hoặc vật lạ 

vướng vào công tắc từ và 

rơle bổ trợ 

Xiết chặt tiếp điểm, lấy vật lạ 

ra và thay thế những bộ phận 

nếu cần 

Nổ cầu chì 
Kiểm tra công suất và tìm ra 

nguyên nhân 

Nhiệt độ tăng bất thường 

trong tủ thiết bị 

Không quá 400C. Nếu vượt 

qua phải tìm hiểu nguyên 

nhân 

Mối nối không chặt Xiết chặt ốc nối 

11 Song chắn rác Bị nghẹt rác Lấy chất thải ra  

12 

Nhiều chất rắn lơ 

lửng cuốn theo ra 

từ bể lắng 

Bùn dư không được xả 

hoặc chất lượng bùn kém 

Kiểm tra chất lượng bùn 

trong bể bằng thông số 

MLSS rồi quyết định lượng 

bùn xả định kỳ mỗi ngày. 
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Bảng 3.6. Một số sự cố của các bể và biện pháp khắc phục 

Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

01 Bể điều hòa 

 

Nước thải có nhiều 

cặn 

Song và lưới tách rác 

không lược được hết cặn 

thô 

Vệ sinh song và lưới tách 

rác, kiểm tra có vị trí này 

bị hỏng hay không 

Nước thải có mùi 

hôi vượt quá mức 

mùi hôi hàng ngày 

Quá trình phân hủy yếm 

khí xảy ra trong bể điều 

hòa 

Kiểm tra lại hệ thống phân 

phối khí, đảm bảo rằng khí 

được phân phối đều trong 

bể để tránh hiện tượng 

lắng cặn và tạo điều kiện 

yếm khí trong bể 

02 Bể xử lý hóa lý 

 

Bông bùn trong quá 

trình keo tụ quá nhỏ 

hoặc quá lớn 

- Liều lượng hóa chất 

châm vào bể không đúng 

- Tốc độ khuấy quá nhanh 

- Kiểm tra liều lượng hóa 

chất 

- Kiểm tra độ ph, tốc độ 

khuấy 

Bùn nổi 

- Sự thay đổi dòng chảy 

nước thải 

- Lượng hóa chất châm 

vào bể sai định lượng 

- Kiểm tra lượng cấp hóa 

chất keo tụ 

- Kiểm tra pH 

- Kiểm tra máy bơm bùn 

 
Chất lượng nước 

thải kém và bùn ít 

- Tỷ lệ không khí/chất rắn 

có thể quá thấp 

- Áp lực có thể quá cao 

hoặc quá thấp 

- Bơm bùn có đang hoạt 

động hay không 

- Tăng đầu vào không khí 

- Kiểm tra bơm để hoạt 

động cho đúng 

 

03 Bể lắng 

 

Nước thải ra khỏi 

máng thu nước có 

nhiều cặn 

Bể lắng hoạt động không 

hiệu quả 

Kiểm tra chế độ phân phối 

nước vào 

Bùn nổi 

Quá trình khử Nitrat và 

phân hủy yếm khí xảy ra 

tại đáy bể lắng sinh ra khí 

N2, CH4, NH3 và sẽ bám 

vào các bông bùn hoạt tính 

và kéo theo bùn nổi lên 

mặt 

Hút bùn tại đáy bể lắng để 

tránh gây ra hiện tượng 

phân hủy yếm khí. 

Điều chỉnh quá trình xử lý 

sinh học tại bể hiếu khí để 

giảm tới mức tối đa hàm 

lượng chất hữu cơ (BOD) 

vì đây là nguồn dinh 

dưỡng cung cấp cho quá 

trình khử nitrat hóa. 

04 Bể khử trùng 

 
Nước  thải vẫn còn 

vi khuẩn 

Tính chất nước thải đầu 

vào thay đổi do đó liều 

lượng hóa chất bình 

thường không đáp ứng 

yêu cầu xử lý 

Cần phải kiểm tra để điểu 

chỉnh lại lượng hóa chất 

cho phù hợp với điều kiện 

đầu vào 
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Bảng 3.7. Chu kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý 

Stt Chu kỳ Hạng mục Biện pháp khắc  

1 4 năm Máy thổi khí 

Thay bánh răng 

Thay giảm âm đầu hút/giảm âm đầu đẩy 

Kiểm tra/thay thế ngàm, khớp nối mềm 

2 2 năm Máy thổi khí 

Thay đệm 

Thay ổ bi 

Vệ sinh vỏ máy 

3 
Hằng 

năm 

Thùng, bể Kiểm tra và sửa chữa ăn mòn, rò rỉ và hư hỏng 

Bơm 

Máy khuấy 

Kiểm tra tình trạng mài mòn 

Đại tu và thay thế các bộ phận nếu cần thiết 

Nền móng Kiểm tra và sửa chữa những chỗ bị xói mòn, hư hại 

Máy thổi khí 
Thay dây đai 

Vệ sinh bộ phận giảm âm đầu hút 

Bơm hóa chất Kiểm tra và sửa chữa thay thế các phụ kiện hư hỏng 

Tủ điện 

Các thiết bị 

điện 

Kiểm tra các thiết bị điện, độ cách điện, dòng điện, 

các mối nối của thiết bị trong tủ điện, kiểm tra thiết 

bị định giờ 

Ngắt CB tổng, làm vệ sinh tất cả các linh kiện bên 

trong và bên ngoài bằng cọ khô 

4 3 tháng 

Bơm định 

lượng 

Thay nhớt hoặc mỡ tương ứng cho từng thiết bị đối 

với tất cả các động cơ khuấy, bơm định lượng. 

Sơn lại các nơi bị rỉ sét 

Kiểm tra các dây điện đấu vào máy 

Máy thổi khí 

Kiểm tra van an toàn 

Kiểm tra cách điện của motơ 

Kiểm tra/xiết chặt các bulon/ mối nối 

Kiểm tra sức căng của dây đai 

Cấp dầu mỡ cho bánh răng, bạc đạn 

Thay dầu mỡ 

5 
Hàng 

tháng 
Bơm chìm 

Vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các cánh quạt và rò rỉ điện 

của bơm 

6 2 tuần Bùn nổi bể lắng Vớt bùn nổi trên bể lắng  

7 
Hằng 

tuần 
Máy thổi khí 

Theo dõi mức dầu 

Theo dõi áp hoạt động của máy 

Kiểm tra cường độ dòng điện 

Kiểm tra tiếng ồn, rung động, nhiệt độ của máy 

 Trên đây là các biện pháp khắc phục khi trạm xử lý nước thải xảy ra các sự cố nhằm 

giảm thiểu tối đa các hư hỏng của hệ thống. Nếu công tác duy tu, bảo trì hệ thống được 

kiểm tra thường xuyên thì khả năng xảy ra sự cố với trạm xử lý có thể giảm thiểu được 

80%. Ngoài ra, những bể trong hệ thống xử lý nước thải có sử dụng máy móc thiết bị 

đều được bố trí dự phòng 02 bộ, 02 bộ này được hoạt động luân phiên (01 bộ hoạt động, 

01 bộ nghỉ phòng trường hợp bị hư). Với các biện pháp trên thì khi dự án xảy ra sự cố 

sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để sửa chữa hoặc thay thế. Đồng thời Công 

ty bố trí hồ sự cố 190 m3 với phương thức hoạt động như sau: 
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Trong trường hợp có sự cố, nước thải sau khi qua bể khử trùng không đáp ứng được 

tiêu chuẩn xả thải sẽ được đưa vào hồ sự cố. Từ đây, nước thải sẽ được đưa quay ngược 

trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Căn cứ mục số 19 về bổ sung khoản 6b của Điều 37 trong nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trường hợp nước 

thải theo thiết kế từ 50m3/ngày (24giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) phải có công 

trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu chứa nước 

thải tối thiểu là 01 ngày. Do đó 01 hồ sự cố của Công ty được thiết kế có thể tích 190m3 

đảm bảo thời gian lưu nước thải tối đa là 01 ngày (24 giờ) trong trường hợp hệ thống 

gặp sự cố.  

Hồ sự cố luôn không chứa nước khi hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường. 

Hồ sự cố chỉ được sử dụng khi hệ thống gặp sự cố dẫn đến nước thải sau xử lý không 

đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq= 0,9, kf=1,1). Khi 

nước thải không đạt tiêu chuẩn theo quy định thì đường ống xả nước thải từ bồn lọc áp 

lực dẫn vào hồ sự cố của Công ty sẽ được mở tự động để tiếp nhận lượng nước thải này 

nhằm đưa nước thải quay lại bể điều hòa sau đó xử lý tiếp, đảm bảo nước thải đạt Quy 

chuẩn trước khi xả thải ra ngoài. 

- Quy trình vận hành hồ sự cố  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình vận hành hồ sự cố của Công ty 

Ghi chú :  

+ Van số 1 luôn mở khi hệ thống XLNT tập trung hoạt động bình thường và sẽ được 

đóng lại khi hệ thống gặp sự cố. 

+ Van số 2 luôn luôn đóng trong điều kiện hệ thống XLNT tập trung hoạt động bình 

thường. Van số 2 chỉ mở trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

được bơm dẫn vào hồ sự cố, đồng thời van số 1 được đóng lại. 

- Phương án bảo trì hồ sự cố. 

Hồ sự cố của Công ty được xây dựng bằng bê tông cốt thép với độ dày thành bể, 

đáy là ≥ 25cm và được xây dựng tại vị trí kế bên hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Hồ sự cố 190m3 
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Cụm nhà xưởng cho thuê. Định kỳ 06 tháng/lần hồ sự cố sẽ được kiểm tra, bảo trì, 

chống thấm. Kỹ thuật chống thấm khi xây dựng hồ sự cố là dùng phụ gia chống thấm 

dạng dung dịch (dung dịch sika) trộn vào vữa xi măng cát vàng rồi trát một lớp dày 

3cm, sau đó quét một lớp hồ dầu (xi măng + dung dịch sika + nước) trong lòng thành 

và đáy hồ để tăng hiệu quả chống thấm. Dung dịch sika là một loại nhũ tương Styrene 

Butađien được trộn với xi măng hoặc xi măng cát nhằm tăng tính kết dính và khả năng 

chống thấm. 

Đối với cán bộ vận hành trong trường hợp xảy ra sự cố, yêu cầu cần phải: 

- Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết sự cố. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để 

nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

- Liên hệ với đơn vị thiết kế để sữa chữa hệ thống đồng thời thông báo với cơ quan 

quản lý nhà nước để hướng dẫn khắc phục. 

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà vẫn chưa khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 

1. Bảo đảm an toàn về con người. 

2. An toàn tài sản. 

3. An toàn công việc. 

Ngoài ra đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống nếu có phát sinh thì biện pháp 

khắc phục cơ bản ban đầu như sau: 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận 

hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy nén khí). 

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong 

trạng thái hoạt động ổn định. 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, nhằm hạn chế xảy ra các sự cố như rò rỉ 

hoặc tràn nước ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,… cần phải thường xuyên 

làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường xuyên 

kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị máy móc. 

b. Ứng phó sự cố của bể tự hoại 

- Để phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý bụi, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

+ Đầu tư thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý bụi đúng công nghệ như đề xuất. Thiết 

bị lắp đặt mới 100%. 

+ Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo 

rằng hệ thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép 

bọc ống, quạt hút,... để thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng. 

- Khi có sự cố hệ thống xử lý khí thải xảy ra, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp 

khắc phục sau: 

+ Ngưng thiết bị phát sinh khí thải cục bộ. 

+ Báo cho nhà cung cấp tiến hành điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố hệ 
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thống xử lý khí thải. 

+ Thông báo và kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

nhằm theo dõi và hỗ trợ xử lý kịp thời. 

3.6. Những nội dung thay đổi khác so với Hồ sơ môi trường đã được phê duyệt 

Ngày 19/03/2021, Công ty TNHH Nông Súc Trực Điền đã được Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp quyết định số 268/QĐ-STNMT về việc phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị chăn nuôi công 

nghiệp, công suất 100.000 sản phẩm/năm (tương đương 3000 tấn/năm) và cho thuê nhà 

xưởng với diện tích 56.816 m2 trên tổng diện tích đất 115.374,8 m2” tại thị trấn Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cho tới nay do nhu cầu của thị trường thay 

đổi do đó Công ty có một số điều chỉnh so với nội dung đã được phê duyệt như sau: 

(1). Thay đổi về mục tiêu dự án 

Hạng mục thay đổi 

Nội dung trong báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt 

(quyết định số 268/QĐ -

STNMT ngày 19 tháng 03 

năm 2021) 

Nội dung điều chỉnh mới  

 

Mục tiêu Dự án - Sản xuất thiết bị chăn nuôi 

công nghiệp: công suất 

100.000 sản phẩm/năm 

(3.000 tấn/năm) 

- Cho thuê nhà xưởng: diện 

tích cho thuê là 56.816 m2 

- Không đầu tư sản suất sản 

phẩm thiết bị chăn nuôi công 

nghiệp. 

- Tăng diện tích nhà xưởng 

cho thuê: tổng diện tích nhà 

xưởng cho thuê 59.036 m2 

(tăng 2.200 m2 từ diện tích dự 

kiến làm nhà xưởng sản xuất 

của Công ty) 

Chi tiết các hạng mục xây dựng được chuyển đổi công năng: 

STT Hạng mục 
Diện tích đất 

(m2) 
Theo ĐTM 

Xin điều 

chỉnh 

A Hạng mục công trình nhà xưởng  

1 Xưởng 1 (2 tầng) 14.204,0 Cho thuê Giữ nguyên 

2 Xưởng 2 (2 tầng)  14.204,0 Cho thuê Giữ nguyên 

3 Xưởng 3 (2 tầng)  14.204,0 Cho thuê Giữ nguyên 

4 Xưởng 4 (2 tầng)  14.204,0 Cho thuê Giữ nguyên 

5 Nhà kho (1 tầng) 2.220 

Phục vụ cho hoạt 

động sản xuất của 

Công ty 

Cho thuê – 

mục đích làm 

kho chứa hàng 

Tổng A 59.036 -- -- 

B Hạng mục văn phòng  

1 Văn phòng 1 (3 tầng)  150 
Văn phòng đại 

diện 
Giữ nguyên 

2 Văn phòng 2 (3 tầng)  450 Cho thuê Giữ nguyên 

3 Văn phòng 3 (3 tầng)  450 Cho thuê Giữ nguyên 
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STT Hạng mục 
Diện tích đất 

(m2) 
Theo ĐTM 

Xin điều 

chỉnh 

Tổng B 1.050 -- -- 

C Hạng mục công trình phụ trợ  

1 Đường nội bộ, sân bãi 21.174 Sử dụng chung Giữ nguyên 

2 Cây xanh 20.984,8 Sử dụng chung Giữ nguyên 

3 Nhà bảo vệ 16 Sử dụng chung Giữ nguyên 

4 Trạm điện 2,2 Sử dụng chung Giữ nguyên 

5 
Bể nước PCCC thể 

tích 700m3 
148,5 Sử dụng chung 

Giữ nguyên 

6 Nhà xe (02 tầng) 150 Sử dụng chung Giữ nguyên 

7 Trạm xử lý nước thải 148,5 Sử dụng chung Giữ nguyên 

8 

Khu vực đặt hệ thống 

xử lý khí thải, kho 

chứa rác, lò hơi….của 

đơn vị thuê nhà 

xưởng 

170 Sử dụng chung Giữ nguyên 

TỔNG C 55.288,8 -- -- 

D Đất khác    

1 
Đất hành lang bảo vệ 

suối 
371,6 -- -- 

2 
Đất hành lang an toàn 

đường bộ 
11.437,7 -- -- 

TỔNG D 11.809,3 -- -- 

TỔNG A + B + C + D 115.374,8 -- -- 

Tác động từ việc thay đổi: 

- Công ty không đầu tư sản xuất sản phẩm thiết bị chăn nuôi công nghiệp sẽ không 

làm phát sinh nguồn ô nhiễm từ hoạt động sản xuất. 

- Đối với nhà xưởng dự kiến bố trí hoạt động sản xuất có diện tích 2.200 m2 hiện 

tại có chức năng là kho chứa, do đó đối với các đơn vị thứ cấp khi thuê lại chỉ 

được sử dụng làm mục đích chứa hàng. Hoạt động chứa hàng hầu như không 

phát sinh nước thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

(2). Thay đổi về ngành nghề thu hút đầu tư 

Hạng mục 

thay đổi 

Nội dung trong báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt 

(quyết định số 268/QĐ -

STNMT ngày 19 tháng 03 

năm 2021) 

Nội dung điều chỉnh mới  

 

Thay đổi về 

ngành nghề thu 

hút đầu tư 

Thu hút đầu tư các ngành 

nghề bao gồm: 

- Công nghiệp may mặc, dệt 

(không có công đoạn 

Bổ sung thu hút một số ngành nghề 

mới, bao gồm:  

- Dệt 

- Sản xuất trang phục 
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nhuộm, không công đoạn 

giặt tẩy). 

- Công nghiệp sản xuất lắp 

ráp dụng cụ thể dục thể 

thao, đồ chơi. 

- Công nghiệp cơ khí, chế 

tạo máy móc (không thực 

hiện công đoạn xi mạ, tẩy 

rửa bề mặt kim loại) 

- Sản xuất dược phẩm, sản 

xuất thiết bị y tế. 

- Sản xuất lắp ráp thiết bị 

điện, điện tử.Sản xuất bao 

bì nhựa (không sản xuất từ 

nhựa phế liệu). 

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc 

sẵn (trừ máy móc thiết bị) 

- Sản xuất máy móc thiết bị chưa 

được phân vào đâu 

- Sản xuất thiết bị điện 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

- Sản xuất phương tiện vận tải khác 

- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 

và xe có động cơ khác 

- Sản xuất kim loại 

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và 

plastic 

- Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa 

chất 

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược 

liệu 

- Sản xuất chế biến thực phẩm 

- Sản xuất đồ uống 

- Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy 

và xe có động cơ khác) 

- Hoạt động của trụ sở văn phòng; 

hoạt động tư vấn quản lý 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ 

- In, sao chép bản ghi các loại 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ 

cho vận tải 

- Sản xuất giường tủ bàn ghế 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm 

từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ 

và vật liệu tết bện 

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 

tính và sản phẩm quang học 

- Các ngành nghề khác có tính chất 

tương tự và ít ô nhiễm hơn các 

ngành nghề kể trên. 
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Tác động từ việc thay đổi: 

Việc bổ sung các ngành nghề mới so với nội dung đã được phê duyệt phù hợp với 

chủ trương đầu tư số 2426/QĐ-UBND ngày 24/08/2020. Các ngành nghề bổ sung đều 

là ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, không thu hút các ngành nghề 

phát sinh nhiều nước thải và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như nhuộm, tẩy, 

xi mạ, sản xuất giấy từ nguyên liệu thô hoặc từ giấy phế liệu, chế biến thủy hải sản, chế 

biến thực phẩm tươi sống, chế biến mủ cao su,.. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép với nước thải 

A. Nội dung cấp phép xả thải nước thải 

1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên 

của các doanh nghiệp thuê xưởng với lưu lượng lớn nhất khoảng 13,35 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình rửa tay chân từ các lavabo của cán bộ 

công nhân viên tại các xưởng sản xuất với lưu lượng lớn nhất khoảng 13,35 

m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp thuê xưởng 

với lưu lượng lớn nhất khoảng 118 m3/ngày.đêm. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Đồng Cò rồi chảy vào Suối Bến Ván. 

2.2. Vị trí xả nước thải:  

- Suối Đồng Cò, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1244364; Y = 591546 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105045’, múi 30). 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 190 m3/ngày.đêm 

2.3.1. Phương thức xả nước thải:  

- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm nhà xưởng cho thuê 

xả ra suối Đồng Cò tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương bằng 

cống dẫn HDPE đường kính D230mm, sau đó chảy ra suối Bến Ván ra sông Thị Tính. 

- Hình thức xả: tự chảy. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kp=0,9; Kf=1,1), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Nhiệt độ oC 40 

3 Màu  Pt/Co 50 

4 pH - 6 - 9 

5 BOD5 (20oC) mg/l 27 

6 COD mg/l 67,5 

7 TSS mg/l 45 

8 Asen mg/l 0,045 
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9 Thuỷ ngân mg/l 0045 

10 Chì mg/l 0,09 

11 Cadimi mg/l 0,045 

12 Crom (VI) mg/l 0,045 

13 Crom (III) mg/l 0,18 

14 Đồng mg/l 1,8 

15 Kẽm mg/l 2,7 

16 Niken mg/l 0,18 

17 Mangan mg/l 0,45 

18 Sắt mg/l 0,9 

19 Tổng xianua mg/l 0,063 

20 Tổng phenol mg/l 0,09 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

22 Sunfua mg/l 0,18 

23 Florua mg/l 4,5 

24 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

25 Tổng Nitơ mg/l 18 

26 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 3,6 

27 Clorua mg/l 450 

28 Clo dư mg/l 0,9 

29 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

30 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

31 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

32 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5 

33 Tổng PCB mg/l 0,0027 

Ghi chú: Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ và tự động, 

liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa.  

- Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh (nước đen) được thu 

gom bằng hệ thống ống HDPE D200mm dẫn về 5 bể tự hoại bố trí tại 5 nhà vệ sinh 

của 4 nhà xưởng và 1 nhà kho; 3 bể tự hoại tại 3 nhà văn phòng; 1 bể tự hoại tại 1 nhà 
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bảo vệ; nước thải từ khu vực rửa tay chân của các xưởng (nước xám) được thu gom 

bằng đường ống HDPE D200mm dẫn về hố gom có kích thước 0,9m x 0,9m x 1,3m 

được bố trí dọc theo từng dãy nhà xưởng (với tổng số 33 hố gom), sau đó theo đường 

ống HDPE D200-300mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày.đêm 

để xử lý. 

- Nước thải từ các doanh nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất được thu gom 

về 33 hố gom có kích thước 0,9m x 0,9m x 1,3m được bố trí dọc theo từng dãy nhà 

xưởng (với tổng số 33 hố gom), sau đó theo đường ống HDPE D200-300mm dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 190 m3/ngày.đêm để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Nước thải  Bể thu gom  Bể điều hòa  Cụm bể keo tụ - tạo bông  Bể lắng 

hóa lý  Bể Anoxic  Bể Aerotank  Bể lắng sinh học Bể khử trùng  Nguồn 

tiếp nhận (suối Đồng Cò  Suối Bến Ván  Sông Thị Tính). 

Bùn từ quá trình xử lý nước thải  Bể nén bùn  Máy ép bùn  Nhà chứa bùn, 

diện tích 5 m2 (bố trí trong nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải)  Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 

- Công suất thiết kế: 190 m3/ngày.đêm. 

- Chế độ vận hành: liên tục 8 giờ/ngày. 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, H2SO4, PAC, Polymer, clorine. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: không thuộc trường 

hợp phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.4.1. Công trình ứng phó sự cố 

Bố trí hồ sự cố với thể tích khoảng 190 m3 để lưu chứa nước thải của cơ sở nếu 

có sự cố xảy ra. 

1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung, nếu 

nước thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn cho phép xả thải thì Công ty phải có 

trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định lượng. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố 

rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

- Bố trí cán bộ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, ứng phó sự cố để vận hành, theo dõi, giám sát liên tục quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải; 
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- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống thu gom và thoát nước thải. 

- Quy trình ứng phó sự cố: 

+ Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải không đáp ứng khả năng xử lý, nước 

thải sẽ được dẫn về bể sự cố dung tích 190m3 với thời gian lưu nước 1 ngày để lưu chứa 

trong quá trình khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải từ bể sự cố 

được bơm quay trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý (không được phép xả nước thải 

chưa được xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trường).  

+ Trong trường hợp không thể khắc phục ngay thì Công ty sẽ thông báo cho các 

doanh nghiệp thứ cấp dừng hoạt động sản xuất để tiến hành sửa chữa hệ thống, khi sự cố 

được khắc phục hoàn toàn mới thông báo cho vận hành sản xuất lại bình thường. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 01 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường 

này có hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 

- Nước thải đầu vào tại hố thu gom. 

- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải (sau bể khử trùng). 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải theo 

giá trị giới hạn cho phép quy định tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu:  

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước 

thải: 03 ngày liên tiếp cuối cùng trong vòng 1 tháng vận hành thử nghiệm.  

- Loại mẫu: mẫu đơn. 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 

mẫu nước thải đầu vào tại bể điều hòa và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra sau bể khử 

trùng).  

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của khu nhà xưởng, bảo 

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.3.3 

Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Đấu nối và vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu 

cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý nước thải. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử 

nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định 

tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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3.4. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải, phân định chất thải và lập 

báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý nước thải. 

3.5. Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống 

xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các thông tin liên 

quan: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và 

đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; 

nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm. 

3.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu 

cầu quy định tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả nước thải 

để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Hoạt động của dự án không phát sinh khí thải thuộc đối tượng đề xuất cấp phép.  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung (từ máy thổi khí, quạt hút, máy bơm). 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tọa độ X = 1248804; Y= 591542 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến 105045’ múi chiếu 30) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; Trồng cây xanh 

trong khuôn viên dự án để hạn chế tiếng ồn. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với máy thổi khí, máy bơm đặt 

trong nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải lắp đặt gối lên các đệm cao su, không 

tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. 

Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A.  

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

A. Quản lý chất thải: 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:  

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 
Kí hiệu 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
12 06 05 Bùn  KS 21.230 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn 
17 02 03 Lỏng NH 15 

3 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa nhiễm CTNH 
18 01 03 Rắn KS 182,4 

4 Giẻ lau nhiễm CTNH 18 02 01 Rắn KS 24 

5 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn NH 1,2 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn NH 1,2 

7 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 076 Rắn NH 2,5 

 TỔNG - - - 21.456,3 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(Kg/năm) 

- Bùn từ bể tự hoại 35.740 

Tổng khối lượng 1.005,7 
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1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Tên chất thải Khối lượng phát sinh (kg/năm) 

- Rác thải sinh hoạt 6.000 

Tổng khối lượng 6.000 

1.4. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Trang bị thùng chứa có nắp đậy chuyên dụng, đảm bảo 

không rò rỉ, có dán nhãn ghi tên phân loại chất thải và biển báo nguy hiểm tùy tính chất 

của chất thải. 

2.1.2. Kho/khu vực lưu chứa: 

- Diện tích kho lưu chứa: 5 m2 (D x R = ,5 m x 2 m, chiều cao 4 m). 

- Vị trí: bố trí nhà chứa CTNH bên trong nhà văn phòng điều hành. 

- Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đáp ứng các yêu cầu sau: 

mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu 

và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ 

khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, trừ các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại với dung 

tích lớn hơn 02 m3 thì được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió 

trực tiếp vào bên trong; có biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm 

chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau; khu lưu giữ chất thải 

nguy hại phải bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ 

tràn; 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước 

tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Công ty thực hiện lưu trữ khi đủ khối lượng Công ty sẽ ký kết với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022.  

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

Không bố trí do không phát sinh chất thải công nghiệp thông thường. Đối với bùn 

thải từ bể tự hoại được lưu chứa tại bể, định kỳ 6 tháng/lần đơn vị có chức năng sẽ tới 

thu gom và xử lý. 
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2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

2.3.1. Thiết bị lưu chứa:  

- Trang bị - Bố trí 04 thùng rác PVC dung tích 10-20 lít đặt trong nhà vệ sinh, văn 

phòng điều hành, để thu gom chất thải sinh hoạt. 

2.3.2. Kho/Khu vực lưu chứa:  

- Điểm tập kết phải được bố trí đảm bảo kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, 

vận chuyển và xử lý; bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp với thời 

gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường; 

- Bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt có thiết kế dễ buộc, dễ mở, bảo đảm chất thải 

rắn sinh hoạt không rơi vãi và thuận tiện cho việc kiểm tra; 

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được lưu chứa trong các bao bì 

thông thường, bảo đảm có khả năng lưu chứa và không gây ô nhiễm môi trường; 

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải theo đúng quy định. 

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy định 

của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy 

phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, 

tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm dự kiến sau 90 ngày kể từ ngày nhận được 

Giấy phép môi trường (sau khi nhận được Giấy phép môi trường sẽ tiến hành thu hút 

các doanh nghiệp thuê xưởng và bắt đầu vận hành thử nghiệm). 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của dự án được trình bày chi tiết theo bảng dưới đây: 

Bảng 5. 1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý chất thải đã hoàn thành của dự án 

Dự kiến kế hoạch vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

Công trình xử lý nước thải sản xuất 

190 m3/ngày 

Sau 90 ngày 

kể từ ngày 

nhận GPMT 

Sau 30 ngày 

kể từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

50% 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

(1). Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 

 Công trình xử lý nước thải  

Bảng 5.2. Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải 

Dự kiến kế hoạch lấy 

mẫu nước thải 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Ghi chú 

Hệ thống xử lý nước thải 

(công suất 190 m3/ngày) 

Sau 90 

ngày kể 

từ ngày 

nhận 

GPMT 

Sau 30 

ngày kể 

từ ngày 

bắt đầu 

VHTN 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ 

khi kết thúc vận hành thử 

nghiệm, Chủ dự án sẽ lập báo 

cáo kết quả vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất 

thải 

 (2). Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu của công trình xử lý nước thải 
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Bảng 5. 3.  Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải của hệ thống xử lý 

Vị trí lấy mẫu 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Thời gian, tần suất lấy mẫu 

Bể nước thải 

đầu vào (bể 

thu gom) 

Lưu lượng, 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

dầu mỡ tổng, 

Tổng N, tổng 

P, Amoni, 

Sunfua, kim 

loại nặng, độ 

màu, tổng 

Coliforms 

Lấy mẫu tổ hợp, thời gian và tần suất lấy mẫu cam kết 

thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định 

 Đánh giá hiệu quả toàn hệ thống (giai đoạn ổn 

định): 

- 3 ngày cuối lấy 3 đợt vào 3 ngày liên tục (1 

đợt/ngày, lấy mẫu đơn). 

- Số lượng mẫu cần lấy: (01 mẫu đầu vào x 1 đợt) + (01 

mẫu đầu ra x 3 đợt) = 4 mẫu 

Nước thải 

sau xử lý (bể 

khử trùng) 

(3). Tổ chức dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch quan trắc 

 Tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường: 

 Đơn vị 1: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Hải Âu 

- Địa chỉ: số 44-46, đường S5, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố 

HCM. 

- ĐT: 028 3816 4421  Fax: 028 3816 4437 

- Website: www.moitruong.org.vn 

- Các chứng chỉ kèm theo: 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: 

VIMCERTS 117. 

+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: được công nhận ISO/IEC 17025:2017, 

số hiệu VILAS 1.0444. 

 Đơn vị 2: Trung tâm quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình 

Dương.  

- Địa chỉ: số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. 

- Điện thoại: 0274 3824 753. 

- Email: quantrac.tnmt@binhduowng.gov.vn. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: 

VIMCERTS 075. 

- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 533. 

http://www.moitruong.org.vn/
mailto:quantrac.tnmt@binhduowng
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5.2. Chương trình quan trắc môi trường của Dự án 

Bảng 5.4. Chương trình giám sát môi trường trong thời gian thực hiện dự án 

Vị trí giám sát 
Chỉ tiêu giám 

sát 
Tần suất 

Quy chuẩn so 

sánh 

Chất lượng nước thải 

Nước thải sau HTXL 

nước thải tập trung 

 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, 

TSS, dầu mỡ 

tổng, Tổng N, 

tổng P, Amoni, 

Sunfua, kim loại 

nặng, độ màu, 

tổng Coliforms 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

nước thải định kỳ 

theo Khoản 2 

Điều 97  

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A (Kq=0,9; 

Kf=1,1) 

Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các đường ống thu gom, hố ga chuyển tiếp nước thải 

Kế hoạch duy tu, bảo 

dưỡng định kỳ các 

đường ống thu gom, các 

hố ga chuyển tiếp nước 

thải 

Kiểm tra mối nối, 

van khóa 

Theo dõi tắc 

nghẽn đường ống, 

hố ga chuyển tiếp 

6 tháng/lần - 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Chủ dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ, tuy nhiên Chủ dự án sẽ lập 

Báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 

đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo đến Cơ quan chức năng theo 

hướng dẫn tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Phố Xanh (Tp. HCM) SĐT: 0912.12.11.07 64 

 

 

CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ Dự án đầu tư cam kết: 

- Các thông tin, dữ liệu đưa ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hoàn 

toàn trung thực và chính xác. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường như sau: 

 Nước thải được thu gom và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, (cột A, Kq=0,9; 

Kf=1,1) trước khi thoát vào suối Đồng Cò. 

 Phân loại, lưu giữ, hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định của nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, thông tư 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và phù hợp với nội dung phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch 

ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế 

hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo 

vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

- Chủ Dự án đầu tư cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

và đền bù thiệt hại nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam 

và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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UBND HUYEN BAU BANG 
PHONG QUAN LY DO THI

S6:/(6 /TB-QLDT

CONG HOA XAIIQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

Bau Bang, ngdy ^thang^Lndm 2024

THONG BAO
KET QUA KIEM TRA CONG TAC NGHIEM THU HOAN THANH 

Cong tiinh: Dau noi giao thong, thoat nird’c mira Dir an San xuat thiet bi 
chan nuoi cong nghiep va cho thue nha xirang.

Kinh gui: Cong ty TNHH Nong Sue True Dien

Can cu Luat Xay dung so 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;
Can cu Luat sura doi, bo sung mot so dieu cua Luat Xay dung so 

62/2020/QH14 ngay 28/06/2020;
Can cu Nghi dinh sd 06/2021/ND-CP ngay 26/01/2021 cua Chinh phu quy 

dinh chi ti8t mot s6 noi dung ve quan ly chit luemg, thi cong xay dung va bao tri 
cong trinh xay dung;

Can cu Nghi dinh s6 15/2021/ND-CP ngay 03 thang 3 nam 2021 cua Chinh 
phu v& viec quy dinh chi tiSt mot s6 noi dung ve ly du an dau tu xay dung;

Can cu Giay phep xay dung so 48/GPXD ngay 02 thang 4 nam 2021 do Uy 
ban nhan dan huyen Bau Bang cap cho Cong ty TNHH Nong Sue True Dien;

Thue hien Phieu chuyen so 30/PC-UBND ngay 22 thang 01 nam 2024 cua 
Uy ban nhan dan huyen Bau Bang ve viec nghiem thu dau noi giao thong, thoat 
nude mua Du an San xuat thiet bi chan nuoi cong nghiep va cho thue nha xuong;

Xet Van ban s6 0172024/TD ngay 08 thang 01 nam 2024 cua Cong ty TNHH 
Nong Sue True Diemye viec nghiem thu dau noi giao thong, thoat nuoc mua Du 
an San xuat thiet bi chan nuoi cong nghiep va cho thue nha xuong;

Can cu ket qua kiem tfa doi voi cong trinh ngay 29 thang 01 nam 2024 (kem 
theo bien ban lam viec). ■

Phong Quan ly do thi chap thuan ket qua nghiem thu cua chu dau tu de dua 
vao su dung doi voi cong trinh nhu sau:

1. Thong tin ve cong trinh
• f f f f

a) Ten cong trinh: Dau noi giao thong, thoat nuac mua Du an San xuat thiet 
bi chan nuoi cong nghiep va cho thue nha xuong.

b) Ten chu dau tu: Cong ty Cong ty TNHH Nong Sue True Dien.
b) Dia diem xay dung: Duong DH 610, thi trin Lai Uyen, huyen Bau Bang.

c) Loai va cap cong trinh:
- Loai cong trinh: Cong trinh giao thong va ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap IV.



2

TRtfdNG PHONG

' 'athirc hien du khoi lugng so voi ho so hoan cong.
Tren day la noi dung k£t qua kiem tra cong tac nghiem thu dua vao su dung 

cua don vi./.

5

d) Noi dung va quy mo dau tu:
Tom dt giai phap thiet ke chu yeu:
- Dau noi giao thong duong so 2 vao duong DH 610, thi tran Lai Uyen, huyen 

Bau Bang, tinh Binh Duong duoc the ke nut giao don gian cung muc dang nga ba.
- Bo tri bi$n bao an toan giao thong, den tin hieu chop vang duong DH 610, 

son vach, dieu hudng, vach son go giam toe, vach cho ngubi di bo.
- He thdng thoat nude mua du an duoc thu gom ra tuyen cong chinh DI000 

tren duong so 2 thoat v6 sudi hien huu duoc nang cap thanh cong hop 2,5x2,5m 
qua 2 cua xa thoat nude mua DI000. Bo tri cac ho thu nude doc 2 ben tuyen 
duong so 2 khoang each trung binh giua cac ho 30m.

2. Yeu cau ddi vdi chu dau tu:
Luu tru ho so hoan thanh hang muc cong trinh theo quy dinh
Quan ly, khai thac, van hanh bao tri hang muc cong trinh theo dung cong 

nang thidt ke duoc duyet.
3. Ket luan

Qua kiem tra hien trang tai cong trinh b^ng true quan chu d4u tu thi cong 
, 1 1 1 ’ ‘ 1. * 1. '______i--

Noi nhatv.
- Nhu tren;
- UBND huyen Cthay BC);
- Luu: VT, Tin^-

ho/ . i'i lIJ
V\ PfianOuoc Tuan



PHONG QUAN LY DO THI

u:

UBND HUYEN BAU BANG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
1 - ------A } B6C iap .Tu- do - Hanh phuc

BauBang, ngayd^ thdng^'l ndm 2024

BIEN BAN KIEM TRA CONG TAC NGHIEM THU HO AN THANH 
CONG TRINH DL A VAO StT D^JNC

(5/ PH(>
• ouAn 
A 061

—

te. . r
Chuc vu . R
Chucvu: ....................

1/ Cong trinh: Dau noi giao thong, thoat niroc mua Du an San xuat thiet bi chan 
nuoi cong nghiep va cho thue nha xudng.

2/ Bia diem: Thi tran Lai Uyen, huyen Bau Bang, tinh Binh Duomg.

3/ Thanh phan tham gia nghiem thu:

a/ Dai dien Chudau tir: Cong^ty TNHH Nong Sue True Dien.
Chucvu: 

Ong:  Chuc vu:  
b/ Dai dien Phong Quan ly do thi huyen Bau Bang: 

 Chucvu:
Chuc vu: 

Ong:
Ong:

c/ Dai dien Phong,
Ong: 
Ong:

d/ Dai dien Uy ban nhan d^n thi tran Lai Uyen.Ong: JXfdtlCf............................... Chuc vu:

Ong: S'.................................................. Chuc vu: 
4/ Thai gian tien hanh nghiem thu:
Bat dau: 14 gio 00 phut ngay 29 thang 01 nam 2024
K6t thuc: 15 gio 00 phut ngay 29 thang 01 nam 2024
Tai cong trinh: Diu n6i giao thong, thoat nuoc mua Du an San xuat thiet bi chan nuoi 
cong nghiep va cho thue nha xudng.
5/ Danh gia hang muc cong trinh, cong trinh xay dung:

X * ♦

a/ Ve tai lieu lam can cu kiem tra:
X

- Ho so, Ban ve hoan cong. • •
- Ho so thiet ke ban ve thi cong duoc Chu Dau Tu phe duyet.

X

- Cac quy trinh ky thuat thi cong va nghiem thu theo ho so.
- Cac ket qua kiem tra, thi nghiem chat luong vat lieu, thiet bi duoc thuc hien 
trong qua trinh xay dung.
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- Nhat ky thi cong, nhat ky giam sat ciia Chii Dau Tu va cac van ban khac co lien 
quan d8n cac doi tirong nghiem thu.
- Bien ban nghiem thu hoan thanh bo phan cong trinh, giai doan thi cong.
b/ V6 ch4t luong cong viec xay dung:

Hien trang cong trinhQ / r

....Q/lian.... .Ttfa.. .CffM.... .#4 ■ ■ ■■ ■ -!
... xM\. .y/w. .................
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DD
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b u

nghe thong nhat ky ten./.

DD Phong Quan ly do thi

f,

u
1J

?■

{

r
H.
: i

H
H
L

[ '
j,

J k
<
< .

I'

Bien ban kit thuc lu0^gid($2phut ciing ngay ducrc thong qua cac ben cung

DD. . L^.. .tA1............

dd. .vxbco.. ni.. .u<'...

Dlfdnjz r*^'
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ĐƯỜNG SỐ 2 (20m)

ĐƯỜNG SỐ 1 (6m)

ĐƯỜNG SỐ 3 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 5 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 7 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 9 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 4 (8m)

HLATÑB theo GCN

(2396.0)

CN2
2-

16
m²14.204,0

CN3
2-

16
m²14.204,0

CN4
2-

16
m²14.204,0

CN5
2-

16
m²14.204,0

XLNT
--

-
m²148,5    

NX
--

-
m²1270,0  

ÑÖÔØNG ÑH-610 (ÑÖÔØNG BEÁN VAÙN). NHÖÏA

HLATÑB

30.0m

1,1 m²
TÐ2

PCCC
--

-
m²148,5    

1,1 m²
TÐ1

DV3
3-

16
  m²150.0

DV2
3-

16
  m²450.0

DV1
3-

16
m²450,0    

CN1
2-

16
m²2.220,0

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
QH-03/15

KTS. PHẠM THÀNH CHUNG

KTS. HOÀNG BÁ DŨNG

THỂ HIỆN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP (CHỦ ĐẦU TƯ):

GHÉP:  1 x A0

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

BẢN VẼ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CƠ QUAN THỎA THUẬN (NẾU CÓ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯỜNG TOÀN PHÁT

NGÀY: 11/2020TỶ LỆ: 1/500

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: ........................................NGÀY ..............................

CHỦ NHIỆM

NGUYỄN TÀI ĐỨC 

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

KÍ HIỆU:

ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN LAI UYÊN - HUYỆN BÀU BÀNG- TỈNH BÌNH DƯƠNG

#############################################

CHỦ TRÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN

THỊ TRẤN LAI UYÊN - HUYỆN BÀU BÀNG- TỈNH BÌNH DƯƠNG

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

CỤM NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

CỤM NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

KTS. HỒ XUÂN VINH

KTS. HOÀNG BÁ DŨNG

25m

TYÛ LEÄ XÍCH / SCALE
50m0m 10m 15m

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ

ĐẤT HÀNH LANG SUỐI, ĐƯỜNG BỘ

RANH GIỚI QUY HOẠCHl l l l l

CHỈ GIỚI HLAT

TRẠM CẤP NƯỚC (PCCC)

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI (XLNT)
BB BẾN BÃI

ĐẤT CÁC KHU KỸ THUẬT

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI - XE CONTAINER

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

KÝ HIỆU:

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT NHÀ XƯỞNG

TẦNG CAO XÂY DỰNG TỐI ĐA (TẦNG)

KÍ HIỆU LÔ

CHIỀU CAO XÂY DỰNG TỐI ĐA (M)

DIỆN TÍCH (M²)

CN2
1-

11,30
m²10.985,0

KTS. PHẠM THÀNH CHUNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ: 48 ĐƯỜNG ĐX 45 - TỔ 17 - KHU 4 - P.PHÚ MỸ - TP.THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG
TEL: (0650) - 3 882195     FAX: (0650) - 3 882195 
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SUỐI ĐỒNG CÒ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
QH-07/15 

I-TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ:
- QCXDVN 01: 2019/BXD QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ
QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG.
- QCVN 07-2: 2016/BXD QUY HOAÏCH KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA CAÙC
COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG: COÂNG TRÌNH THOAÙT NÖÔÙC.
- QCVN 07-4: 2016/BXD QUY HOAÏCH KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA CAÙC
COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG: COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG.
- TCXDVN 104:2007 TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM: ÑÖÔØNG
ÑOÂ THÒ: YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ.
II-QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC MÖA:
- NGUOÀN TIEÁP NHAÄN:
- XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA RIEÂNG, SÖÛ DUÏNG
COÁNG BTCT ÑÖÔØNG KÍNH TÖØ  D600-D1000 CHO TOAØN BOÄ KHU
QUY HOAÏCH.
- NÖÔÙC MÖA ÑÖÔÏC THU GOM VAØO CAÙC TUYEÁN COÁNG D600 CHAÏY
DOÏC THEO CAÙC TRUÏC ÑÖÔØNG SAU ÑOÙ THEO TUYEÁN COÁNG CHÍNH
D1000 THOAÙT VEÀ MÖÔNG NÖÔÙC HIEÄN HÖÕU TIEÁP GIAÙP KHU QUY
HOAÏCH ÔÛ PHÍA BAÉC.
- COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ 2 BEÂN ÑÖÔØNG, KHOAÛNG
CAÙCH TRUNG BÌNH CUÛA 2 HOÁ GA LAØ 30M.
- ÑOÄ SAÂU CHOÂN COÁNG TOÁI THIEÅU (TÍNH TÖØ MAËT ÑAÁT ÑEÁN ÑÆNH
COÁNG) LAØ 0,5m. ÑOÄ DOÁC COÁNG TOÁI THIEÅU ÑAÛM BAÛO KHAÛ NAÊNG
TÖÏ LAØM SAÏCH COÁNG LAØ 1/D (D LAØ ÑÖÔØNG KÍNH COÁNG).

THUYEÁT MINH SÔ BOÄ

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA D1000

D600-L26.3-0.17%

HOÁ THU NÖÔÙC MÖA

KYÙ HIEÄU:
29.68
27.95

CAO ÑOÄ ÑÆNH HOÁ GA (m)
CAO ÑOÄ ÑAÙY HOÁ GA(m)

22.30
21.97

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ (m)
CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN (m)

ÑÖÔØNG KÍNH (mm)-CHIEÀU DAØI (m)-ÑOÄ DOÁC(%)
HÖÔÙNG DOÁC COÁNG

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA D600 HOÁ GA NÖÔÙC MÖA

2.0% ÑOÄ DOÁC ÑÖÔØNG

COÁNG THOAÙT NGOAØI RANH ÑANG THI COÂNG  D600

VÒ TRÍ CÖÛA XAÛ D1000

CÖÛA XAÛ SOÁ 1 VÒ TRÍ CÖÛA XAÛ D600
CÖÛA XAÛ SOÁ 2

KS. NGUYỄN THỊ NGA

KS. NGUYỄN THỊ NGA

THỂ HIỆN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LẬP (CHỦ ĐẦU TƯ):

GHÉP:  1 x A0

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

BẢN VẼ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CƠ QUAN THỎA THUẬN (NẾU CÓ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯỜNG TOÀN PHÁT

NGÀY: 11/2020TỶ LỆ: 1/500

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ: ....................................................... NGÀY ..............................

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: ........................................NGÀY ..............................

CHỦ NHIỆM

NGUYỄN TÀI ĐỨC 

THỂ HIỆN

THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC

KÍ HIỆU:

ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN LAI UYÊN - HUYỆN BÀU BÀNG- TỈNH BÌNH DƯƠNG

#############################################

CHỦ TRÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN

THỊ TRẤN LAI UYÊN - HUYỆN BÀU BÀNG- TỈNH BÌNH DƯƠNG

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

CỤM NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP VÀ CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG

KTS. HỒ XUÂN VINH

KTS. HOÀNG BÁ DŨNG

25m

TYÛ LEÄ XÍCH / SCALE
50m0m 10m 15m

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ

ĐẤT HÀNH LANG SUỐI, ĐƯỜNG BỘ

RANH GIỚI QUY HOẠCHl l l l l

CHỈ GIỚI HLAT

TRẠM CẤP NƯỚC (PCCC)

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI (XLNT)
BB BẾN BÃI

ĐẤT CÁC KHU KỸ THUẬT

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI - XE CONTAINER

ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ

KÝ HIỆU:

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT NHÀ XƯỞNG

TẦNG CAO XÂY DỰNG TỐI ĐA (TẦNG)

KÍ HIỆU LÔ

CHIỀU CAO XÂY DỰNG TỐI ĐA (M)

DIỆN TÍCH (M²)

CN2
1-

11,30
m²10.985,0

KTS. PHẠM THÀNH CHUNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ: 48 ĐƯỜNG ĐX 45 - TỔ 17 - KHU 4 - P.PHÚ MỸ - TP.THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG
TEL: (0650) - 3 882195     FAX: (0650) - 3 882195 
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ĐƯỜNG SỐ 2 (20m)

ĐƯỜNG SỐ 1 (6m)

ĐƯỜNG SỐ 3 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 5 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 7 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 9 (8m)

ĐƯỜNG SỐ 4 (8m)

HLATÑB theo GCN

(2396.0)

VÒ TRÍ

TRAÏM XÖÛ LÍ NÖÔÙC THAÛI

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI VÔÙI COÁNG BTCT 2.5M X 2.5M

COÁNG HOÄP BTCT 2.5M X 2.5M

HOÁ GA BTCT D1200
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SUỐI ĐỒNG CÒ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
QH-10/15 

I-TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ:
- QCXDVN 01: 2019/BXD QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG.
- QCVN 07-2: 2016/BXD QUY HOAÏCH KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA CAÙC COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG: COÂNG
TRÌNH THOAÙT NÖÔÙC.
- QCVN 07-4: 2016/BXD QUY HOAÏCH KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA CAÙC COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG: COÂNG
TRÌNH GIAO THOÂNG.
- TCVN 7957:2008 THOAÙT NÖÔÙC - MAÏNG LÖÔÙI VAØ COÂNG TRÌNH BEÂN NGOAØI - TIEÂU CHUAÅN THIEÁT
KEÁ.
II-QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC THAÛI:
- XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI RIEÂNG, SÖÛ DUÏNG COÁNG COÙ ÑÖÔØNG KÍNH TÖØ D200
ÑEÁN D300 CHO TOAØN BOÄ KHU QUY HOAÏCH.
- COÁNG NÖÔÙC THAÛI BOÁ TRÍ DOÏC BEÂN ÑÖÔØNG, ÑAÛM BAÛO ÑAÁU NOÁI TÖØ NÖÔÙC THAÛI TÖØ CAÙC  KHU
CHÖÙC NAÊNG VAØO MAÏNG LÖÔÙI. TOAØN BOÄ NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC THU GOM SAU ÑOÙ DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LÍ
NÖÔÙC THAÛI NGAÀM CUÛA KHU QUY HOAÏCH ÑEÅ XÖÛ LÍ. NÖÔÙC THAÛI SAU KHI ÑÖÔÏC XÖÛ LÍ ÑAÏT TIEÂU
CHUAÅN.
- ÑOÄ SAÂU CHOÂN COÁNG TOÁI THIEÅU (TÍNH TÖØ MAËT ÑAÁT ÑEÁN ÑÆNH COÁNG) LAØ 0,5m. ÑOÄ DOÁC COÁNG
TOÁI THIEÅU ÑAÛM BAÛO KHAÛ NAÊNG TÖÏ LAØM SAÏCH COÁNG LAØ 1/D (D LAØ ÑÖÔØNG KÍNH COÁNG).
- NOÁI COÁNG THEO PHÖÔNG PHAÙP NOÁI NGANG ÑÆNH.

THUYEÁT MINH SÔ BOÄ

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI THIEÁT KEÁ D200

D200-L26.7-0.5%

HOÁ GA THU NÖÔÙC THAÛI

KYÙ HIEÄU:

22.52
20.94
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